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Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

QUY¾T ĐâNH 
VÁ vißc công bá thă tāc hành chính nßi bß trong hß tháng  
hành chính nhà n°ác thußc ph¿m vi chąc n�ng quÁn lý  

căa Bß V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch 
 

BÞ TR¯äNG BÞ V�N HÓA, THÂ THAO VÀ DU LâCH 
 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 
2022-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUY¾T ĐâNH: 

 ĐiÁu 1. Công bß kèm theo Quyết đánh này thā tÿc hành chính nái bá trong 

hệ thßng hành chính nhà n°ớc thuác ph¿m vi chức năng quÁn lý cāa Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách. 

ĐiÁu 2. Quyết đánh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
ĐiÁu 3. Chánh Văn phòng Bá, Thā tr°áng các Tổng cÿc, Cÿc, Vÿ và các c¢ 

quan, đ¢n vá có liên quan cháu trách nhiệm thi hành Quyết đánh này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Nh° Điều 3;  
- Văn phòng Chính phā (Cÿc Kiểm soát TTHC); 

- Các Bá, c¢ quan ngang Bá; 

- UBND các tßnh, TP trực thuác TW; 
- Bá tr°áng; 

- Các Thứ tr°áng; 
- Các c¢ quan, đ¢n vá trực thuác Bá; 
- L°u: VT, VP (KSTTHC), TN.100. 

KT. BÞ TR¯äNG 
THĄ TR¯äNG 

 

 
 

T¿ Quang Đông 
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THĂ TĀC HÀNH CHÍNH NÞI BÞ TRONG HÞ THàNG HÀNH CHÍNH 
NHÀ N¯àC THUÞC PH¾M VI CHĄC N�NG QUÀN LÝ CĂA  

BÞ V�N HÓA, THÂ THAO VÀ DU LâCH 
 (Kèm theo Quyết định số           QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 3 năm 2023  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

 

PHÄN I.  DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH NÞI BÞ  
GIĀA CÁC C¡ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ N¯àC 

 

STT Tên thă tāc hành chính L*nh văc C¢ quan thăc hißn 

I THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP TRUNG ¯¡NG 

A V�N HÓA  

A1 V�n hóa c¢ så 

1 

Thā tÿc cÃp Huy ch°¢ng Vàng, 
Huy ch°¢ng B¿c, GiÃy khen cho 
cuác thi, liên hoan văn nghệ quần 
chúng cÃp toàn qußc và khu vực 

Văn hóa 

c¢ sá 
Cÿc Văn hóa c¢ sá 

2 
Thā tÿc thẩm đánh há s¢ đề nghá 
công nhận ngày truyền thßng 

Văn hóa 

c¢ sá 
Cÿc Văn hóa c¢ sá 

A2 Di sÁn v�n hóa 

3 

Thā tÿc công nhận bÁo vật qußc 

gia đßi với bÁo tàng chuyên ngành 

thuác Bá, ngành, tổ chức chính trá, 
tổ chức chính trá-xã hái á Trung 

°¢ng 

Di sÁn 

văn hóa 
Cÿc Di sÁn văn hóa 

4 

Thā tÿc công nhận bÁo vật qußc gia 
đßi với bÁo tàng chuyên ngành 
thuác các đ¢n vá trực thuác Bá, 
ngành, tổ chức chính trá, tổ chức 
chính trá-xã hái á Trung °¢ng 

Di sÁn 

văn hóa 
Cÿc Di sÁn văn hóa 

5 

Thā tÿc đ°a bÁo vật qußc gia ra 
n°ớc ngoài phÿc vÿ ho¿t đáng đßi 
ngo¿i cÃp nhà n°ớc 

Di sÁn 

văn hóa 
Cÿc Di sÁn văn hóa 

787 31



3 

 

6 

Thā tÿc đ°a bÁo vật qußc gia thuác 
bÁo tàng chuyên ngành ra n°ớc 
ngoài theo ch°¢ng trình hợp tác 
qußc tế để giới thiệu, quÁng bá lách 
sử, văn hóa, đÃt n°ớc và con ng°ßi 
Việt Nam 

Di sÁn 

văn hóa 
Cÿc Di sÁn văn hóa 

7 

Thā tÿc đ°a bÁo vật qußc gia đang 
đ°ợc bÁo vệ và phát huy giá trá t¿i 
di tích do Bá, ngành, tổ chức chính 
trá, tổ chức chính trá-xã hái á 
Trung °¢ng quÁn lý ra n°ớc ngoài 
theo kế ho¿ch hợp tác qußc tế về 
nghiên cứu hoặc bÁo quÁn 

Di sÁn 

văn hóa 
Cÿc Di sÁn văn hóa 

8 

Thā tÿc lÃy ý kiến dự kiến đặt tên, 
đổi tên công trình công cáng có 
quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, 
tên đ°ßng, phß 

Di sÁn 

văn hóa 
Cÿc Di sÁn văn hóa 

A3 Mā thu¿t, Nhi¿p Ánh và TriÃn lãm 

9 

Thā tÿc thỏa thuận cÃp giÃy phép 
xây dựng t°ợng đài, tranh hoành 

tráng 

Mỹ thuật 
Cÿc Mỹ thuật, 
Nhiếp Ánh và 

Triển lãm 

A4 Thi đua, Khen th°ång 

10 

Thā tÿc xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng 
<Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao 
và Du lách= 

Thi đua, 
Khen th°áng 

Vÿ Tổ chức cán bá 

11 

Thā tÿc xét tặng Bằng khen cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và 
Du lách 

Thi đua, 
Khen th°áng 

Vÿ Tổ chức cán bá 

B DU LâCH 

12 
Thā tÿc công nhận khu du lách 
qußc gia 

Du lách 

Tổng cÿc Du lách 

(Cÿc Du lách  
qußc gia Việt Nam) 

II THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP TàNH 

A V�N HÓA 

A1 V�n hóa c¢ så 
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1 

Thā tÿc xét, công nhận quận, thá 
xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t 
chuẩn đô thá văn minh 

 

Văn hóa  

 

Āy ban nhân dân 

cÃp tßnh 

2 

Thā tÿc xét, công nhận l¿i quận, thá 
xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t 
chuẩn đô thá văn minh 

 

Văn hóa  

 

Āy ban nhân dân 
cÃp tßnh 

A2 Mā thu¿t, Nhi¿p Ánh và TriÃn lãm 

3 
Thā tÿc phê duyệt quy ho¿ch t°ợng 
đài, tranh hoành tráng cÃp tßnh Mỹ thuật Āy ban nhân dân 

cÃp tßnh 

4 

Thā tÿc điều chßnh quy ho¿ch 
t°ợng đài, tranh hoành tráng cÃp 
tßnh 

Mỹ thuật Āy ban nhân dân 
cÃp tßnh 

III THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP HUYÞN 

A V�N HÓA 

A1 V�n hóa c¢ så 

1 
Thā tÿc xét, công nhận ph°ßng, thá 
trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh 

 

Văn hóa  

 

Āy ban nhân dân 
cÃp huyện 

2 
Thā tÿc xét, công nhận l¿i ph°ßng, 
thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh 

 

Văn hóa  

 

Āy ban nhân dân 
cÃp huyện 

A2 H°¢ng °ác, quy °ác 

3 
Thā tÿc công nhận h°¢ng °ớc, 
quy °ớc 

H°¢ng °ớc, 
quy °ớc 

Āy ban nhân dân 
cÃp huyện 
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PHÄN II. NÞI DUNG CĀ THÂ CĂA TĆNG THĂ TĀC HÀNH CHÍNH 
NÞI BÞ GIĀA CÁC C¡ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ N¯àC 

 

 

I. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP TRUNG ¯¡NG 

 

A. V�N HÓA 

A1. V�N HÓA C¡ Sä 

1. Thă tāc cÃp Huy ch°¢ng Vàng, Huy ch°¢ng B¿c, GiÃy khen cho 
cußc thi, liên hoan v�n nghß quÅn chúng cÃp toàn quác và khu văc. 

* Trình tự thực hiện: 
C¢ quan, đ¢n vá tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng cÃp toàn qußc 

và khu vực gửi há s¢ đến Cÿc Văn hóa c¢ sá, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách 
đề nghá xét tặng huy ch°¢ng vàng, huy ch°¢ng b¿c và giÃy khen cho tổ chức, cá 
nhân tham gia cuác thi toàn qußc và khu vực. 

* Cách thức thực hiện: 
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Văn hóa c¢ 

sá, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
Không quy đánh. 
* Thời hạn giải quyết:  
Không quy đánh. 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  
C¢ quan, đ¢n vá tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng cÃp toàn qußc 

và khu vực. 

* Cơ quan giải quyết TTHC:  
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cÿc Văn hóa c¢ sá. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: C¢ quan, đ¢n vá tổ chức thi, liên hoan 

văn nghệ quần chúng cÃp toàn qußc và khu vực. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  
Huy ch°¢ng Vàng, Huy ch°¢ng B¿c, GiÃy khen cho cuác thi, liên 

hoan văn nghệ quần chúng cÃp toàn qußc và khu vực.  

* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy đánh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

Thông t° sß 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về tổ chức thi, liên hoan văn 
nghệ quần chúng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. 
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2. Thă tāc thẩm đãnh hã s¢ đÁ nghã công nh¿n ngày truyÁn tháng. 
* Trình tự thực hiện:  
- Bá, ngành, cÃp tßnh gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua b°u điện 01 bá há 

s¢ theo quy đánh t¿i các khoÁn 1, 2 và 3 Điều 6 Nghá đánh sß 111/2018/NĐ-CP 

đến Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách đề nghá thẩm đánh. 

- Tr°ßng hợp há s¢ không đầy đā, trong thßi h¿n 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận há s¢, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách có văn bÁn thông báo yêu cầu 

bổ sung há s¢. Khi nhận đ°ợc văn bÁn thông báo, c¢ quan đề nghá công nhận bổ 

sung há s¢ gửi c¢ quan thẩm đánh. 

- Tr°ßng hợp há s¢ đầy đā, trong thßi h¿n 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận há s¢, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách tổ chức thẩm đánh há s¢ và ra văn 
bÁn thẩm đánh, gửi đến c¢ quan đề nghá công nhận. Trong tr°ßng hợp cần thiết, 

khi tiến hành thẩm đánh, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách tổ chức lÃy ý kiến cāa 

các c¢ quan, đ¢n vá liên quan hoặc yêu cầu c¢ quan đề nghá công nhận giÁi trình. 

- Văn bÁn thẩm đánh phÁi nêu rõ ý kiến về nái dung quy đánh t¿i khoÁn 2 

Điều 7 Nghá đánh sß 111/2018/NĐ-CP và kết luận cÿ thể há s¢ đā điều kiện hoặc 

không đā điều kiện trình Thā t°ớng Chính phā xem xét, công nhận. 

- Sau khi nhận đ°ợc văn bÁn thẩm đánh cāa Bá Văn hóa, Thể thao và Du 

lách, c¢ quan đề nghá có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng Báo cáo giÁi trình, tiếp 

thu ý kiến thẩm đánh; bổ sung, hoàn thiện há s¢ theo quy đánh t¿i Điều 6 Nghá 
đánh sß 111/2018/NĐ-CP trình Thā t°ớng Chính phā xem xét, quyết đánh. 

* Cách thức thực hiện: 
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Văn hóa c¢ 

sá, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
(1) Công văn đề nghá công nhận ngày truyền thßng. 

(2) BÁn thuyết minh sự cần thiết, tính giáo dÿc, ý nghĩa cāa việc công nhận 

ngày truyền thßng. 

(3) BÁn chÿp các tài liệu chứng minh sự ra đßi hoặc ngày diễn ra sự kiện 

đáng ghi nhớ. 

(4) Văn bÁn thẩm đánh cāa c¢ quan thẩm đánh. 

(5) Báo cáo giÁi trình, tiếp thu ý kiến thẩm đánh. 

* Thời hạn giải quyết:  
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ, Bá Văn hóa, Thể thao 

và Du lách tổ chức thẩm đánh há s¢ và ra văn bÁn thẩm đánh, gửi đến c¢ quan đề 
nghá công nhận. Trong tr°ßng hợp cần thiết, khi tiến hành thẩm đánh, Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách tổ chức lÃy ý kiến cāa các c¢ quan, đ¢n vá liên quan hoặc yêu 
cầu c¢ quan đề nghá công nhận giÁi trình. 
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* Đối tượng thực hiện TTHC:  
- Các bá, ngành, c¢ quan ngang bá, c¢ quan thuác Chính phā. 

- Tßnh, thành phß trực thuác trung °¢ng. 

* Cơ quan giải quyết TTHC:  
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cÿc Văn hóa c¢ sá. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Các c¢ quan, đ¢n vá có liên quan. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  

Văn bÁn thẩm đánh cāa Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
1. Điều kiện công nhận ngày truyền thßng 

a) Có tài liệu lách sử thể hiện ngày cÿ thể đánh dÃu bằng sự kiện đáng ghi nhớ; 

b) Ngày diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ phÁi cách thßi điểm đề nghá công 

nhận ít nhÃt là 10 năm; 
c) Có tính giáo dÿc truyền thßng lách sử và ý nghĩa đßi với bá, ngành, đáa 

ph°¢ng; 
2. Thā t°ớng Chính phā quyết đánh công nhận ngày truyền thßng cāa bá, 

ngành, cÃp tßnh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
Nghá đánh sß 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 cāa Chính phā 

quy đánh về ngày thành lập, ngày truyền thßng, ngày h°áng ứng cāa các Bá, 

ngành, đáa ph°¢ng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. 
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A2. DI SÀN V�N HÓA 

3. Thă tāc công nh¿n bÁo v¿t quác gia đái vái bÁo tàng chuyên ngành 
thußc Bß, ngành, tå chąc chính trã, tå chąc chính trã-xã hßi å Trung °¢ng. 

* Trình tự thực hiện:  
- BÁo tàng chuyên ngành thuác Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính 

trá - xã hái á trung °¢ng gửi văn bÁn đề nghá và há s¢ hiện vật đến ng°ßi đứng 
đầu Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á trung °¢ng là đ¢n 
vá chā quÁn cāa bÁo tàng kèm theo ý kiến thẩm đánh bằng văn bÁn cāa Hái đáng 
khoa học cāa bÁo tàng (hoặc các hái đáng khác cāa bÁo tàng có liên quan đến 
hiện vật).  

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ 
hiện vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức 

chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á trung °¢ng xem xét, quyết đánh việc gửi văn 
bÁn đề nghá, Há s¢ hiện vật và các văn bÁn có liên quan đến Bá tr°áng Bá Văn 
hóa, Thể thao và Du lách. 

- Trong thßi h¿n 30 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ hiện 
vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách giao 
Hái đáng giám đánh cổ vật thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh cāa Hái đáng 
giám đánh cổ vật, Cÿc tr°áng Cÿc Di sÁn văn hóa báo cáo Bá tr°áng Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách xem xét, quyết đánh việc gửi văn bÁn đề nghá Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến thẩm đánh cāa Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách trình Thā t°ớng 
Chính phā xem xét, quyết đánh công nhận bÁo vật qußc gia. 

* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Di sÁn văn 

hóa, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Văn bÁn đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia (Mẫu sß 2a ban hành kèm 

theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công 
nhận bÁo vật qußc gia); 

(2) Ý kiến thẩm đánh bằng văn bÁn cāa Hái đáng khoa học cāa bÁo tàng 
(hoặc các hái đáng khác cāa bÁo tàng có liên quan đến hiện vật);  

(3) Há s¢ hiện vật, gám: 
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- BÁn thuyết minh hiện vật đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia, trong đó 
phÁi trình bày rõ đặc điểm cāa hiện vật theo các tiêu chí quy đánh t¿i khoÁn 21 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa (Mẫu sß 1 ban 
hành kèm theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 

cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá 
công nhận bÁo vật qußc gia); 

- Ành: 01 Ánh tổng thể và 01 Ánh đặc tÁ chi tiết (Ánh màu, từ cỡ 9cm x 12cm 
trá lên), chú thích đầy đā, đÁm bÁo thể hiện các đặc tr°ng c¢ bÁn cāa hiện vật. 
Khuyến khích gửi kèm theo Ánh l°u trữ trên các ph°¢ng tiện kỹ thuật sß;  

- BÁn ghi âm, ghi hình (nếu có) phÁi có âm thanh, hình Ánh rõ nét thể hiện 
sự đác đáo cāa hiện vật (ghi trên băng hoặc đĩa); 

- BÁn sao, bÁn dập (nếu có), bÁn dách đßi với những hiện vật là sách, tài liệu 
chữ cổ hoặc hiện vật có hoa văn trang trí, có chữ viết thể hiện trên hiện vật;  

- Tài liệu khác liên quan đến hiện vật (nếu có) gám: Bài viết về hiện vật; 
xác nhận cāa nhân chứng đßi với các hiện vật có giá trá lách sử; giÃy chứng nhận 
đăng ký di vật, cổ vật theo quy đánh t¿i khoÁn 1 Điều 2 Thông t° sß 13/2010/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và 
Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia.  

- Số lượng hồ sơ: 04 bá. 

(01 bá há s¢ l°u giữ t¿i đ¢n vá lập há s¢; 03 bá há s¢ gửi đến các c¢ quan 
có thẩm quyền đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia theo quy đánh t¿i Điều 3 

Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá tr°áng 

Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công nhận 

bÁo vật qußc gia). 

* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ 

hiện vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức 
chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á trung °¢ng xem xét, quyết đánh việc gửi văn 
bÁn đề nghá, Há s¢ hiện vật và các văn bÁn có liên quan đến Bá tr°áng Bá Văn 
hóa, Thể thao và Du lách. 

- Trong thßi h¿n 30 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ hiện 
vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách giao 
Hái đáng giám đánh cổ vật thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh cāa Hái đáng 
giám đánh cổ vật, Cÿc tr°áng Cÿc Di sÁn văn hóa báo cáo Bá tr°áng Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách xem xét, quyết đánh việc gửi văn bÁn đề nghá Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến thẩm đánh cāa Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách trình Thā t°ớng 
Chính phā xem xét, quyết đánh công nhận bÁo vật qußc gia.  
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* Đối tượng thực hiện TTHC:  

Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá-xã hái á trung °¢ng. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Chính phā. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Hái đáng Di sÁn văn hóa qußc gia. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā. 

* Phí, lệ phí: Không quy đánh.               
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

(1) BÁn thuyết minh về hiện vật đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia (Mẫu 
sß 1 ban hành kèm theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 

năm 2010 cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về trình tự, 
thā tÿc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia). 

(2) Văn bÁn đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia (Mẫu sß 2a ban hành kèm 

theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá 

tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về trình tự, thā tÿc đề nghá công 

nhận bÁo vật qußc gia). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

Hiện vật đ°ợc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia phÁi có các tiêu chí sau 
đây: 

(1) Là hiện vật gßc đác bÁn; 
(2) Là hiện vật có hình thức đác đáo; 
(3) Là hiện vật có giá trá đặc biệt liên quan đến mát sự kiện trọng đ¿i cāa 

đÃt n°ớc hoặc liên quan đến sự nghiệp cāa anh hùng dân tác, danh nhân tiêu biểu; 

hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trá t° t°áng, nhân văn, giá trá thẩm 

mỹ tiêu biểu cho mát khuynh h°ớng, mát phong cách, mát thßi đ¿i; hoặc là sÁn 

phẩm đ°ợc phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trá thực tiễn cao, có tác dÿng thúc 

đẩy xã hái phát triển á mát giai đo¿n lách sử nhÃt đánh; hoặc là mẫu vật tự nhiên 

chứng minh cho các giai đo¿n hình thành và phát triển cāa lách sử trái đÃt, lách sử 

tự nhiên. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Di sÁn văn hóa sß 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. 

- Luật sửa đổi, bổ sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa sß 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 
2010. 
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- Nghá đánh sß 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 cāa Chính phā 
quy đánh chi tiết thi hành mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 
sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa. Có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 

11 năm 2010. 

- Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về trình tự, thā tÿc đề nghá công 
nhận bÁo vật qußc gia. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. 
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Mẫu số 1 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
 

BÀN THUY¾T MINH VÀ HIÞN V¾T 
ĐÀ NGHâ CÔNG NH¾N BÀO V¾T QUàC GIA 

1. Tên hißn v¿t (tên gọi phổ thông): 
2. Tên khác (nếu có): 
3. Tên đ¢n vã và cá nhân l°u giā hißn v¿t: 
4. Sá đ�ng ký: Do đ¢n vá, cá nhân đề nghá tự quy đánh 

5. ChÃt lißu: ChÃt liệu chính 

6. Kích th°ác (cm): ghi rõ 03 kích th°ớc c¢ bÁn: Đ°ßng kính miệng, Đ°ßng 
kính đáy, chiều cao; Đßi với hiện vật thể khßi dẹt: chiều dài, chiều ráng, chiều cao.  

7. Trång l°ÿng (gram): 
8. Sá l°ÿng: Nếu hiện vật là 1 đ¢n vá thì ghi 1, nếu là bá hiện vật thì ghi các 

thành phần hợp thành cāa đ¢n vá hiện vật. 
9. Miêu tÁ: Miêu tÁ ngắn gọn đặc điểm cāa hiện vật: hình dáng (từ trên 

xußng d°ới, từ trong ra ngoài), mầu sắc, đề tài trang trí, kỹ thuật trang trí, dÃu tích 
đặc biệt (có Ánh kèm theo). 

10. Hißn tr¿ng: Ghi rõ hiện tr¿ng, nguyên, sứt, phai màu, mọt, đã sửa chữa, 
phong hóa. 

11. Niên đ¿i: ghi niên đ¿i tuyệt đßi, t°¢ng đßi. 
12. Nguãn gác, xuÃt xą: đáa điểm s°u tầm; hình thức s°u tầm (hiến tặng, 

mua, khai quật, tặng, cho). 
13. Ghi chú: 
14. Lý do lăa chån: Chứng minh các tiêu chí sau: 

- Hiện vật gßc đác bÁn; 
- Hiện vật có hình thức đác đáo; 
- Hiện vật có giá trá đặc biệt liên quan đến mát sự kiện trọng đ¿i cāa đÃt n°ớc 

hoặc liên quan đến sự nghiệp cāa anh hùng dân tác, danh nhân tiêu biểu, hoặc là 
tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trá t° t°áng, nhân văn, giá trá thẩm mỹ tiêu 
biểu cho mát khuynh h°ớng, mát phong cách, mát thßi đ¿i; hoặc là sÁn phẩm 
đ°ợc phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trá thực tiễn cao, có tác dÿng thúc đẩy 
xã hái phát triển á mát giai đo¿n lách sử nhÃt đánh, hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng 
minh cho các giai đo¿n hình thành và phát triển cāa lách sử trái đÃt, lách sử tự 
nhiên./. 

 

  …….., ngày …. tháng …. năm ... 
TÊN Đ¡N Vâ, CÁ NHÂN ĐÀ NGHâ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 
phải đóng dấu, ghi rõ chức vụ người ký) 
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Mẫu số 2a 
 

TÊN C¡ QUAN CHĂ QUÀN  
(nếu có) 

TÊN Tä CHĄC ĐÀ NGHâ 
CÔNG NH¾N BÀO V¾T 

QUàC GIA 
_________________ 

         Sß:           

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

________________________________ 

 
…….., ngày …. tháng …. năm ... 

 

V/v làm thā tÿc đề nghá công nhận 
bÁo vật qußc gia 

     

 

                                                          
 

                            Kính gửi:  ........................................................................... 
 
 

Căn cứ Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 
cāa Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công nhận 
bÁo vật qußc gia, sau khi nghiên cứu các tiêu chí và quy đánh đßi với hiện vật 
đ°ợc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia, 

(Tên tổ chức đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) trân trọng đề nghá ….. 
(như kính gửi) xem xét trình Thā t°ớng Chính phā công nhận bÁo vật qußc gia 
cho … (số lượng) hiện vật thuác quyền quÁn lý, sá hữu cāa..... (tên tổ chức đề 
nghị công nhận bảo vật quốc gia). Danh sách hiện vật cÿ thể nh° sau: 
STT Tên hißn v¿t Đ¿c điÃm chính căa hißn v¿t Ghi chú 

1    

2    

...    

(Tên tổ chức  đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) cam kết thực hiện đầy đā 
các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vÿ trong quá trình làm thā tÿc đề nghá công nhận 
bÁo vật qußc gia và các quy đánh cāa pháp luật có liên quan./. 

 
Tài liệu kèm theo 

- Hồ sơ hiện vật;                             
- Văn bản thẩm định của Hội đồng khoa 
học của Bảo tàng (nếu có);                
- ..................................... 

- ..................................... 

Tä CHĄC ĐÀ NGHâ CÔNG NH¾N 
 BÀO V¾T QUàC GIA 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ  

họ tên, chức vụ người ký) 
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4. Thă tāc công nh¿n bÁo v¿t quác gia đái vái bÁo tàng chuyên ngành 
thußc các đ¢n vã trăc thußc Bß, ngành, tå chąc chính trã, tå chąc chính trã-
xã hßi å trung °¢ng. 

* Trình tự thực hiện:  
- BÁo tàng chuyên ngành thuác các đ¢n vá trực thuác Bá, ngành, tổ chức 

chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á trung °¢ng gửi văn bÁn đề nghá và Há s¢ 
hiện vật đến ng°ßi đứng đầu c¢ quan, tổ chức chā quÁn trực tiếp cāa bÁo tàng 
kèm theo ý kiến thẩm đánh bằng văn bÁn cāa Hái đáng khoa học cāa bÁo tàng 
(hoặc các hái đáng khác cāa bÁo tàng có liên quan đến hiện vật).  

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc Há s¢ hiện vật và các văn 
bÁn có liên quan, ng°ßi đứng đầu c¢ quan, tổ chức chā quÁn trực tiếp cāa bÁo tàng 
có trách nhiệm xem xét, quyết đánh việc gửi văn bÁn đề nghá, Há s¢ hiện vật và 
các văn bÁn có liên quan đến ng°ßi đứng đầu Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức 
chính trá - xã hái á trung °¢ng là đ¢n vá chā quÁn cāa c¢ quan, tổ chức. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ 
hiện vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức 
chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á trung °¢ng xem xét, quyết đánh việc gửi văn 
bÁn đề nghá, Há s¢ hiện vật và các văn bÁn có liên quan đến Bá tr°áng Bá Văn 
hóa, Thể thao và Du lách. 

- Trong thßi h¿n 30 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ hiện 
vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách giao 
Hái đáng giám đánh cổ vật thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh cāa Hái đáng 
giám đánh cổ vật, Cÿc tr°áng Cÿc Di sÁn văn hóa báo cáo Bá tr°áng Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách xem xét, quyết đánh việc gửi văn bÁn đề nghá Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến thẩm đánh cāa Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách trình Thā t°ớng 
Chính phā xem xét, quyết đánh công nhận bÁo vật qußc gia. 

* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Di sÁn văn 

hóa, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Văn bÁn đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia (Mẫu sß 2a ban hành kèm 

theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công 
nhận bÁo vật qußc gia); 

(2) Ý kiến thẩm đánh bằng văn bÁn cāa Hái đáng khoa học cāa bÁo tàng 
(hoặc các hái đáng khác cāa bÁo tàng có liên quan đến hiện vật);  
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(3) Há s¢ hiện vật, gám: 
- BÁn thuyết minh hiện vật đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia, trong đó 

phÁi trình bày rõ đặc điểm cāa hiện vật theo các tiêu chí quy đánh t¿i khoÁn 21 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa (Mẫu sß 1 ban 
hành kèm theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 

cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá 
công nhận bÁo vật qußc gia); 

- Ành: 01 Ánh tổng thể và 01 Ánh đặc tÁ chi tiết (Ánh màu, từ cỡ 9cm x 12cm 
trá lên), chú thích đầy đā, đÁm bÁo thể hiện các đặc tr°ng c¢ bÁn cāa hiện vật. 
Khuyến khích gửi kèm theo Ánh l°u trữ trên các ph°¢ng tiện kỹ thuật sß;  

- BÁn ghi âm, ghi hình (nếu có) phÁi có âm thanh, hình Ánh rõ nét thể hiện 
sự đác đáo cāa hiện vật (ghi trên băng hoặc đĩa); 

- BÁn sao, bÁn dập (nếu có), bÁn dách đßi với những hiện vật là sách, tài liệu 
chữ cổ hoặc hiện vật có hoa văn trang trí, có chữ viết thể hiện trên hiện vật;  

- Tài liệu khác liên quan đến hiện vật (nếu có) gám: Bài viết về hiện vật; 
xác nhận cāa nhân chứng đßi với các hiện vật có giá trá lách sử; giÃy chứng nhận 
đăng ký di vật, cổ vật theo quy đánh t¿i khoÁn 1 Điều 2 Thông t° sß 13/2010/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và 
Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia.   

- Số lượng hồ sơ: 04 bá. 

(01 bá há s¢ l°u giữ t¿i đ¢n vá lập há s¢; 03 bá há s¢ gửi đến các c¢ quan 
có thẩm quyền đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia theo quy đánh t¿i Điều 3 

Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá tr°áng 

Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công nhận 

bÁo vật qußc gia). 

* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc Há s¢ hiện vật và các văn 

bÁn có liên quan, ng°ßi đứng đầu c¢ quan, tổ chức chā quÁn trực tiếp cāa bÁo tàng 
có trách nhiệm xem xét, quyết đánh việc gửi văn bÁn đề nghá, Há s¢ hiện vật và 
các văn bÁn có liên quan đến ng°ßi đứng đầu Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức 
chính trá - xã hái á trung °¢ng là đ¢n vá chā quÁn cāa c¢ quan, tổ chức. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ 
hiện vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức 
chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á trung °¢ng xem xét, quyết đánh việc gửi văn 
bÁn đề nghá, Há s¢ hiện vật và các văn bÁn có liên quan đến Bá tr°áng Bá Văn 
hóa, Thể thao và Du lách. 

- Trong thßi h¿n 30 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn đề nghá, Há s¢ hiện 
vật và các văn bÁn có liên quan, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách giao 
Hái đáng giám đánh cổ vật thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 
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- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh cāa Hái đáng 
giám đánh cổ vật, Cÿc tr°áng Cÿc Di sÁn văn hóa báo cáo Bá tr°áng Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách xem xét, quyết đánh việc gửi văn bÁn đề nghá Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia thẩm đánh hiện vật và Há s¢ hiện vật. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến thẩm đánh cāa Hái đáng Di 
sÁn văn hóa qußc gia, Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách trình Thā t°ớng 
Chính phā xem xét, quyết đánh công nhận bÁo vật qußc gia.  

* Đối tượng thực hiện TTHC:  

BÁo tàng chuyên ngành thuác các đ¢n vá trực thuác Bá, ngành, tổ chức 
chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á trung °¢ng. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Chính phā. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC:  
+ Hái đáng khoa học cāa bÁo tàng (hoặc các hái đáng khác cāa bÁo tàng có 

liên quan đến hiện vật) - Đ¢n vá đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia. 
+ Hái đáng giám đánh cổ vật cāa Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

+ Hái đáng Di sÁn văn hóa qußc gia. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā. 

* Phí, lệ phí: Không quy đánh.              
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

(1) BÁn thuyết minh về hiện vật đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia (Mẫu 

sß 1 ban hành kèm theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 

năm 2010 cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về trình tự, 

thā tÿc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia). 

(2) Văn bÁn đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia (Mẫu sß 2a ban hành kèm 

theo Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá 

tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về trình tự, thā tÿc đề nghá công 

nhận bÁo vật qußc gia). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

Hiện vật đ°ợc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia phÁi có các tiêu chí sau 
đây: 

(1) Là hiện vật gßc đác bÁn; 
(2) Là hiện vật có hình thức đác đáo; 
(3) Là hiện vật có giá trá đặc biệt liên quan đến mát sự kiện trọng đ¿i cāa 

đÃt n°ớc hoặc liên quan đến sự nghiệp cāa anh hùng dân tác, danh nhân tiêu biểu; 

hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trá t° t°áng, nhân văn, giá trá thẩm 
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mỹ tiêu biểu cho mát khuynh h°ớng, mát phong cách, mát thßi đ¿i; hoặc là sÁn 

phẩm đ°ợc phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trá thực tiễn cao, có tác dÿng thúc 

đẩy xã hái phát triển á mát giai đo¿n lách sử nhÃt đánh; hoặc là mẫu vật tự nhiên 

chứng minh cho các giai đo¿n hình thành và phát triển cāa lách sử trái đÃt, lách sử 

tự nhiên. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Di sÁn văn hóa sß 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. 

- Luật sửa đổi, bổ sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa sß 

32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

01 năm 2010. 

- Nghá đánh sß 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 cāa Chính phā 
quy đánh chi tiết thi hành mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 
sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa. Có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 

11 năm 2010. 

- Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về trình tự, thā tÿc đề nghá công 
nhận bÁo vật qußc gia. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. 
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Mẫu số 1 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
 

BÀN THUY¾T MINH VÀ HIÞN V¾T 
ĐÀ NGHâ CÔNG NH¾N BÀO V¾T QUàC GIA 

1. Tên hißn v¿t (tên gọi phổ thông): 
2. Tên khác (nếu có): 
3. Tên đ¢n vã và cá nhân l°u giā hißn v¿t: 
4. Sá đ�ng ký: Do đ¢n vá, cá nhân đề nghá tự quy đánh 

5. ChÃt lißu: ChÃt liệu chính 

6. Kích th°ác (cm): ghi rõ 03 kích th°ớc c¢ bÁn: Đ°ßng kính miệng, Đ°ßng 
kính đáy, chiều cao; Đßi với hiện vật thể khßi dẹt: chiều dài, chiều ráng, chiều cao.  

7. Trång l°ÿng (gram): 
8. Sá l°ÿng: Nếu hiện vật là 1 đ¢n vá thì ghi 1, nếu là bá hiện vật thì ghi các 

thành phần hợp thành cāa đ¢n vá hiện vật. 
9. Miêu tÁ: Miêu tÁ ngắn gọn đặc điểm cāa hiện vật: hình dáng (từ trên 

xußng d°ới, từ trong ra ngoài), mầu sắc, đề tài trang trí, kỹ thuật trang trí, dÃu tích 
đặc biệt (có Ánh kèm theo). 

10. Hißn tr¿ng: Ghi rõ hiện tr¿ng, nguyên, sứt, phai màu, mọt, đã sửa chữa, 
phong hóa. 

11. Niên đ¿i: ghi niên đ¿i tuyệt đßi, t°¢ng đßi. 
12. Nguãn gác, xuÃt xą: đáa điểm s°u tầm; hình thức s°u tầm (hiến tặng, 

mua, khai quật, tặng, cho). 
13. Ghi chú: 
14. Lý do lăa chån: Chứng minh các tiêu chí sau: 

- Hiện vật gßc đác bÁn; 
- Hiện vật có hình thức đác đáo; 
- Hiện vật có giá trá đặc biệt liên quan đến mát sự kiện trọng đ¿i cāa đÃt n°ớc 

hoặc liên quan đến sự nghiệp cāa anh hùng dân tác, danh nhân tiêu biểu, hoặc là 
tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trá t° t°áng, nhân văn, giá trá thẩm mỹ tiêu 
biểu cho mát khuynh h°ớng, mát phong cách, mát thßi đ¿i; hoặc là sÁn phẩm 
đ°ợc phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trá thực tiễn cao, có tác dÿng thúc đẩy 
xã hái phát triển á mát giai đo¿n lách sử nhÃt đánh, hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng 
minh cho các giai đo¿n hình thành và phát triển cāa lách sử trái đÃt, lách sử tự 
nhiên./. 

 

  …….., ngày …. tháng …. năm ... 
TÊN Đ¡N Vâ, CÁ NHÂN ĐÀ NGHâ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 
phải đóng dấu, ghi rõ chức vụ người ký) 
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Mẫu số 2a 
 

TÊN C¡ QUAN CHĂ QUÀN  
(nếu có) 

TÊN Tä CHĄC ĐÀ NGHâ 
CÔNG NH¾N BÀO V¾T 

QUàC GIA 
_________________ 

         Sß:           

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

________________________________ 

 
…….., ngày …. tháng …. năm ... 

 

V/v làm thā tÿc đề nghá công nhận 
bÁo vật qußc gia 

     

 

                                                          
 

                            Kính gửi:  ........................................................................... 
 
 

Căn cứ Thông t° sß 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 
cāa Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh trình tự, thā tÿc đề nghá công nhận 
bÁo vật qußc gia, sau khi nghiên cứu các tiêu chí và quy đánh đßi với hiện vật 
đ°ợc đề nghá công nhận bÁo vật qußc gia, 

(Tên tổ chức đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) trân trọng đề nghá ….. 
(như kính gửi) xem xét trình Thā t°ớng Chính phā công nhận bÁo vật qußc gia 
cho … (số lượng) hiện vật thuác quyền quÁn lý, sá hữu cāa..... (tên tổ chức đề 
nghị công nhận bảo vật quốc gia). Danh sách hiện vật cÿ thể nh° sau: 
STT Tên hißn v¿t Đ¿c điÃm chính căa hißn v¿t Ghi chú 

1    

2    

...    

(Tên tổ chức  đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) cam kết thực hiện đầy đā 
các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vÿ trong quá trình làm thā tÿc đề nghá công nhận 
bÁo vật qußc gia và các quy đánh cāa pháp luật có liên quan./. 

 
Tài liệu kèm theo 

- Hồ sơ hiện vật;                             
- Văn bản thẩm định của Hội đồng khoa 
học của Bảo tàng (nếu có);                
- ..................................... 

- ..................................... 

Tä CHĄC ĐÀ NGHâ CÔNG NH¾N 
 BÀO V¾T QUàC GIA 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ  

họ tên, chức vụ người ký) 
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5. Thă tāc đ°a bÁo v¿t quác gia ra n°ác ngoài phāc vā ho¿t đßng đái 
ngo¿i cÃp nhà n°ác. 

* Trình tự thực hiện:   
- Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách gửi văn bÁn thông báo mÿc 

đích, yêu cầu phßi hợp thực hiện việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài (kèm 
theo danh mÿc bÁo vật qußc gia theo Mẫu sß 02 ban hành kèm theo Quyết đánh sß 
23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng Chính phā) đến 
Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng, Āy ban nhân 
dân cÃp tßnh, tổ chức, cá nhân là chā sá hữu hoặc đ°ợc giao quÁn lý di tích có bÁo 
vật qußc gia, tổ chức, cá nhân là chā sá hữu bÁo vật qußc gia. 

- Trong thßi gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn thông 
báo, Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã 

hái á Trung °¢ng, Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh, tổ chức, cá nhân là chā sá 
hữu hoặc đ°ợc giao quÁn lý di tích có bÁo vật qußc gia, tổ chức, cá nhân là chā 
sá hữu bÁo vật qußc gia gửi văn bÁn đến Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách xác 
nhận đáng ý tham gia việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài; tr°ßng hợp không 
đáng ý cần nêu rõ lý do. 

- Trong thßi gian 45 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn xác nhận đáng ý, 
Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách có trách nhiệm thành lập Hái đáng 
xác đánh giá trá bằng tiền để mua bÁo hiểm cho bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc 
ngoài; xin ý kiến các Bá, ngành liên quan; hoàn thiện há s¢ và gửi văn bÁn đề 
nghá Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài (kèm 01 
bá há s¢ theo quy đánh). 

- Sau khi có Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc 
gia ra n°ớc ngoài, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách chā trì, phßi hợp với các c¢ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện việc đ°a bÁo vật qußc gia ra 
n°ớc ngoài và đ°a bÁo vật qußc gia trá l¿i Việt Nam theo trình tự sau: 

+ Ký kết hợp đáng đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài để tr°ng bày, triển 

lãm hoặc hợp đáng đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài để nghiên cứu, bÁo quÁn; 
+ Yêu cầu đßi tác n°ớc ngoài hoàn thành việc mua bÁo hiểm cho bÁo vật 

qußc gia theo hợp đáng đã đ°ợc ký kết; 
+ Thực hiện các thā tÿc giao nhận, t¿m xuÃt, tái nhập và các thā tÿc cần 

thiết khác để đ°a bÁo vật qußc ra n°ớc ngoài theo quy đánh; 
+ Tổ chức đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài; 
+ Trong thßi h¿n 20 ngày, kể từ ngày kết thúc tr°ng bày, triển lãm, nghiên 

cứu hoặc bÁo quÁn bÁo vật qußc gia á n°ớc ngoài, tổ chức đ°a bÁo vật qußc gia 
trá l¿i n¢i l°u giữ ban đầu á Việt Nam; 

+ Báo cáo Thā t°ớng Chính phā kết quÁ thực hiện ngay sau khi bÁo vật 
qußc gia đ°ợc đ°a trá l¿i n¢i l°u giữ ban đầu á Việt Nam; nái dung báo cáo phÁi 
nêu rõ kết quÁ thực hiện việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài theo hợp đáng 
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đã ký kết với đßi tác n°ớc ngoài và tình tr¿ng bÁo vật qußc gia trong thßi gian á 
n°ớc ngoài, tình tr¿ng khi trá l¿i Việt Nam. 

* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Di sÁn văn 

hóa, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Văn bÁn xác nhận đáng ý tham gia việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc 

ngoài cāa Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - 
xã hái á Trung °¢ng, Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh, tổ chức, cá nhân là chā 
sá hữu hoặc đ°ợc giao quÁn lý di tích có bÁo vật qußc gia, tổ chức, cá nhân là chā 
sá hữu bÁo vật qußc gia; 

(2) Danh mÿc bÁo vật qußc gia đ°a ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 02 ban hành kèm 

theo Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā). 

(3) BÁn sao có chứng thực và bÁn dách tiếng Việt có chứng thực văn bÁn 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài. 

(4) BÁn sao có chứng thực và bÁn dách tiếng Việt có chứng thực hợp đáng 
nguyên tắc bÁo hiểm qußc tế từ phía tiếp nhận bÁo vật qußc gia khi đ°a ra n°ớc 
ngoài. 

(5) BÁn thuyết minh nái dung tr°ng bày, giới thiệu bÁo vật qußc gia đßi với 
bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để tr°ng bày, triển lãm hoặc bÁn thuyết 
minh mÿc đích và kết quÁ dự kiến cāa việc nghiên cứu, bÁo quÁn đßi với bÁo vật 
qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bá. 

* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn thông 

báo, Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã 

hái á Trung °¢ng, Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh, tổ chức, cá nhân là chā sá 
hữu hoặc đ°ợc giao quÁn lý di tích có bÁo vật qußc gia, tổ chức, cá nhân là chā 
sá hữu bÁo vật qußc gia gửi văn bÁn đến Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách xác 
nhận đáng ý tham gia việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài; tr°ßng hợp không 
đáng ý cần nêu rõ lý do. 

- Trong thßi gian 45 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn xác nhận đáng ý, 
Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách có trách nhiệm thành lập Hái đáng 
xác đánh giá trá bằng tiền để mua bÁo hiểm cho bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc 
ngoài; xin ý kiến các Bá, ngành liên quan; hoàn thiện há s¢ và gửi văn bÁn đề 
nghá Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài (kèm 01 
bá há s¢ theo quy đánh). 
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* Đối tượng thực hiện TTHC:  

Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng, Āy 
ban nhân dân cÃp tßnh, tổ chức, cá nhân là chā sá hữu hoặc đ°ợc giao quÁn lý di 
tích có bÁo vật qußc gia, tổ chức, cá nhân là chā sá hữu bÁo vật qußc gia. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Thā t°ớng Chính phā. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Các c¢ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan tổ chức thực hiện việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài và đ°a bÁo vật qußc 
gia trá l¿i Việt Nam  

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Danh mÿc bÁo vật qußc gia đ°a ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 02 ban hành kèm theo 

Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā Quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có thßi h¿n để 
tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

(1) PhÁi bÁo đÁm các điều kiện: 

- Có sự bÁo hiểm từ phía tiếp nhận bÁo vật qußc gia; 

- Có quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia 

ra n°ớc ngoài. 

(2) PhÁi đ°ợc xây dựng ph°¢ng án bÁo đÁm an ninh, an toàn, không bá h° 
h¿i đßi với bÁo vật qußc gia trong quá trình vận chuyển ra n°ớc ngoài, l°u giữ 
t¿m thßi t¿i n°ớc ngoài và đ°a trá l¿i Việt Nam. 

(3) PhÁi đ°ợc xác đánh giá trá bằng tiền cāa bÁo vật qußc gia làm c¢ sá cho 
việc mua bÁo hiểm. 

(4) Đ°ợc miễn kiểm tra thực tế khi giÁi quyết thā tÿc hÁi quan t¿i cửa khẩu. 
(5) BÁo vật qußc gia đang đ°ợc bÁo vệ và phát huy giá trá t¿i di tích chß 

đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để nghiên cứu, bÁo quÁn hoặc phÿc vÿ ho¿t đáng đßi 
ngo¿i cÃp nhà n°ớc. 

(6) Đßi tác n°ớc ngoài tiếp nhận bÁo vật qußc gia phÁi bÁo đÁm tính hợp 
pháp, có c¢ sá vật chÃt, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với 
việc tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sÁn văn hóa sß 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. 
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- Luật sửa đổi, bổ sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa sß 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

- Nghá đánh sß 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 cāa Chính phā 
quy đánh chi tiết thi hành mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 
sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa. Có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 

11 năm 2010. 

- Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có thßi h¿n để tr°ng 
bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 

năm 2016. 

 

 
 

 

  



25 

 

Mẫu số 02 
 

TÊN Tä CHĄC ĐÀ NGHâ(1) 

____________ 

  

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

 
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …..  

 

DANH MĀC BÀO V¾T QUàC GIA Đ¯A RA N¯àC NGOÀI ĐÂ... (2) 

 
 

 

STT Tên 
bÁo 
v¿t 

quác 
gia(3) 

ChÃt 
lißu 

chính 

Sá 
l°ÿng 

Nguãn 
gác 

Niên 
đ¿i 

Kích 
th°ác 
(cm) 

Sá 
kiÃm 

kê 

Hình 
Ánh 

Sá và 
ngày 
QĐ 

BVQG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Tång sá bÁo v¿t quác gia: ... (Bằng chữ: ...) 
 

NG¯âI L¾P DANH SÁCH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Tä CHĄC ĐÀ NGHâ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, 

 chức vụ người ký) 

 
 

 

 

(1) Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng, Āy ban nhân dân cÃp 

tßnh. 
(2) Ghi rõ để tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 
(3) Ghi chính xác tên bÁo vật qußc gia theo Quyết đánh công nhận. 
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6. Thă tāc đ°a bÁo v¿t quác gia thußc bÁo tàng chuyên ngành ra n°ác 
ngoài theo ch°¢ng trình hÿp tác quác t¿ đÃ giái thißu, quÁng bá lãch sÿ, v�n 
hóa, đÃt n°ác và con ng°ãi Vißt Nam. 

* Trình tự thực hiện:   
- Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã 

hái á Trung °¢ng gửi 01 bá há s¢ theo quy đánh đến Bá Văn hóa, Thể thao và Du 
lách. 

- Trong thßi gian 45 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc há s¢, Bá tr°áng Bá Văn 
hóa, Thể thao và Du lách có trách nhiệm xem xét, thành lập Hái đáng xác đánh 
giá trá bằng tiền để mua bÁo hiểm cho bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài; 
xin ý kiến các Bá, ngành liên quan; hoàn thiện há s¢ và có ý kiến đáng ý bằng 
văn bÁn; tr°ßng hợp không đáng ý phÁi có văn bÁn trÁ lßi nêu rõ lý do. 

- Trong thßi gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc ý kiến đáng ý 
bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách, Bá tr°áng, ng°ßi 
đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng gửi văn 
bÁn đề nghá Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài 
(kèm 01 bá há s¢ theo quy đánh và ý kiến đáng ý bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá 
Văn hóa, Thể thao và Du lách). 

- Sau khi có Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật 
qußc gia ra n°ớc ngoài, Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á 
Trung °¢ng tổ chức thực hiện việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài và đ°a bÁo 
vật qußc gia trá l¿i Việt Nam theo trình tự:  

+ Ký kết hợp đáng đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài để tr°ng bày, triển 

lãm hoặc hợp đáng đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài để nghiên cứu, bÁo quÁn; 
+ Yêu cầu đßi tác n°ớc ngoài hoàn thành việc mua bÁo hiểm cho bÁo vật 

qußc gia theo hợp đáng đã đ°ợc ký kết; 
+ Thực hiện các thā tÿc giao nhận, t¿m xuÃt, tái nhập và các thā tÿc cần 

thiết khác để đ°a bÁo vật qußc ra n°ớc ngoài theo quy đánh; 
+ Tổ chức đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài; 
+ Trong thßi h¿n 20 ngày, kể từ ngày kết thúc tr°ng bày, triển lãm, nghiên 

cứu hoặc bÁo quÁn bÁo vật qußc gia á n°ớc ngoài, tổ chức đ°a bÁo vật qußc gia 
trá l¿i n¢i l°u giữ ban đầu á Việt Nam. 

- Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng phßi 
hợp với Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách báo cáo Thā t°ớng Chính phā kết quÁ 
thực hiện ngay sau khi bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a trá l¿i n¢i l°u giữ ban đầu á 
Việt Nam; nái dung báo cáo phÁi nêu rõ kết quÁ thực hiện việc đ°a bÁo vật qußc 
gia ra n°ớc ngoài theo hợp đáng đã ký kết với đßi tác n°ớc ngoài và tình tr¿ng 
bÁo vật qußc gia trong thßi gian á n°ớc ngoài, tình tr¿ng khi trá l¿i Việt Nam. 
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* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Di sÁn văn 

hóa, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Văn bÁn đề nghá cāa Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính 

trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng (Mẫu sß 01 ban hành kèm theo Quyết 
đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng Chính 
phā). 

(2) Danh mÿc bÁo vật qußc gia đ°a ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 02 ban hành kèm 

theo Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā). 

(3) BÁn sao có chứng thực và bÁn dách tiếng Việt có chứng thực văn bÁn 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài. 

(4) BÁn sao có chứng thực và bÁn dách tiếng Việt có chứng thực hợp đáng 
nguyên tắc bÁo hiểm qußc tế từ phía tiếp nhận bÁo vật qußc gia khi đ°a ra n°ớc 
ngoài. 

(5) BÁn thuyết minh nái dung tr°ng bày, giới thiệu bÁo vật qußc gia đßi với 
bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để tr°ng bày, triển lãm hoặc bÁn thuyết 
minh mÿc đích và kết quÁ dự kiến cāa việc nghiên cứu, bÁo quÁn đßi với bÁo vật 
qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bá. 

* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi gian 45 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc há s¢, Bá tr°áng Bá Văn 

hóa, Thể thao và Du lách có trách nhiệm xem xét, thành lập Hái đáng xác đánh giá 
trá bằng tiền để mua bÁo hiểm cho bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài; xin ý 
kiến các Bá, ngành liên quan; hoàn thiện há s¢ và có ý kiến đáng ý bằng văn bÁn; 
tr°ßng hợp không đáng ý phÁi có văn bÁn trÁ lßi nêu rõ lý do. 

- Trong thßi gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc ý kiến đáng ý 
bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách, Bá tr°áng, ng°ßi 
đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng gửi văn 
bÁn đề nghá Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài 
(kèm 01 bá há s¢ theo quy đánh và ý kiến đáng ý bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá 
Văn hóa, Thể thao và Du lách). 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  

Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã 

hái á Trung °¢ng. 

 



28 

 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Thā t°ớng Chính phā. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Các Bá, ngành có liên quan. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
(1) Công văn về việc đề nghá đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 01 

ban hành kèm theo Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 

cāa Thā t°ớng Chính phā Quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có 
thßi h¿n để tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn). 

(2) Danh mÿc bÁo vật qußc gia đ°a ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 02 ban hành kèm 
theo Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā Quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có thßi h¿n để 
tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

(1) PhÁi bÁo đÁm các điều kiện: 

- Có sự bÁo hiểm từ phía tiếp nhận bÁo vật qußc gia; 

- Có quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia 

ra n°ớc ngoài. 

(2) PhÁi đ°ợc xây dựng ph°¢ng án bÁo đÁm an ninh, an toàn, không bá h° 
h¿i đßi với bÁo vật qußc gia trong quá trình vận chuyển ra n°ớc ngoài, l°u giữ 
t¿m thßi t¿i n°ớc ngoài và đ°a trá l¿i Việt Nam. 

(3) PhÁi đ°ợc xác đánh giá trá bằng tiền cāa bÁo vật qußc gia làm c¢ sá cho 
việc mua bÁo hiểm. 

(4) Đ°ợc miễn kiểm tra thực tế khi giÁi quyết thā tÿc hÁi quan t¿i cửa khẩu. 
(5) BÁo vật qußc gia đang đ°ợc bÁo vệ và phát huy giá trá t¿i di tích chß 

đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để nghiên cứu, bÁo quÁn hoặc phÿc vÿ ho¿t đáng đßi 
ngo¿i cÃp nhà n°ớc. 

(6) Đßi tác n°ớc ngoài tiếp nhận bÁo vật qußc gia phÁi bÁo đÁm tính hợp 
pháp, có c¢ sá vật chÃt, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với 
việc tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sÁn văn hóa sß 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. 

- Luật sửa đổi, bổ sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa sß 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 



29 

 

- Nghá đánh sß 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 cāa Chính phā quy 
đánh chi tiết thi hành mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa. Có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 11 năm 
2010. 

- Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā Quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có thßi h¿n để tr°ng 
bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 

7 năm 2016. 
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Mẫu số 01 
 

TÊN Tä CHĄC ĐÀ NGHâ1 

____________ 
 CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

Sß: .../... 
V/v đề nghá đ°a bÁo vật qußc gia  

ra n°ớc ngoài 

       (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách 

 

1. Căn cứ quy đánh cāa pháp luật về di sÁn văn hóa, trân trọng đề nghá Bá 
Văn hóa, Thể thao và Du lách thực hiện quy trình, thā tÿc đề nghá Thā t°ớng Chính 
phā cho phép ...1 mang .... (số lượng, theo Danh mục...) bÁo vật qußc gia ra n°ớc 
ngoài. 

2. Mÿc đích: 
(Nêu rõ mục đích đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để: trưng bày, 

triển lãm; nghiên cứu hoặc bảo quản.) 
3. Nái dung/Kết quÁ dự kiến: 
(- Đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm: 

Nêu rõ mục đích, nội dung trưng bày, triển lãm; 

- Đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo 
quản: Nêu rõ mục đích/lý do cần nghiên cứu hoặc bảo quản và kết quả dự kiến.) 

4. Thông tin về đßi tác (bên tiếp nhận) bÁo vật qußc gia t¿i n°ớc ngoài: 
- Tên tổ chức/cá nhân: 
- Ng°ßi đứng đ¿i diện theo pháp luật: 
- Đáa chß:                                               - Qußc gia: 
- Điện tho¿i:                                          - Fax: 

- Email: 

5. Thßi gian đ°a bÁo vật qußc gia đi... (tên nước đưa bảo vật quốc gia đi): 
- Thßi gian tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn á n°ớc ngoài: 
- Thßi gian đ°a đi: 
- Thßi gian về đến Việt Nam: 
6. Cam kết đ°a bÁo vật qußc gia về Việt Nam sau khi hoàn thành việc tr°ng 

bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bÁo quÁn: 
  
Tài liệu kèm theo: 
- ……………………………; 
- ……………………………; 

Tä CHĄC ĐÀ NGHâ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký) 

1 Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng, Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
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Mẫu số 02 
 

TÊN Tä CHĄC ĐÀ NGHâ(1) 

____________ 

  

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

 
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …..  

 

DANH MĀC BÀO V¾T QUàC GIA Đ¯A RA N¯àC NGOÀI ĐÂ... (2) 

 
 

 

STT Tên 
bÁo 
v¿t 

quác 
gia(3) 

ChÃt 
lißu 

chính 

Sá 
l°ÿng 

Nguãn 
gác 

Niên 
đ¿i 

Kích 
th°ác 
(cm) 

Sá 
kiÃm 

kê 

Hình 
Ánh 

Sá và 
ngày 
QĐ 

BVQG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Tång sá bÁo v¿t quác gia: ... (Bằng chữ: ...) 
 

NG¯âI L¾P DANH SÁCH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Tä CHĄC ĐÀ NGHâ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, 

 chức vụ người ký) 

 
 

 

 

(1) Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng, Āy ban nhân dân cÃp 

tßnh. 
(2) Ghi rõ để tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 
(3) Ghi chính xác tên bÁo vật qußc gia theo Quyết đánh công nhận. 
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7. Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị 
tại di tích do Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu 
hoặc bảo quản.  

* Trình tự thực hiện:   
- Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã 

hái á Trung °¢ng chā quÁn di tích gửi 01 bá há s¢ theo quy đánh đến Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách. 

- Trong thßi gian 45 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc há s¢, Bá tr°áng Bá Văn 
hóa, Thể thao và Du lách có trách nhiệm xem xét, thành lập Hái đáng xác đánh giá 
trá bằng tiền để mua bÁo hiểm cho bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài; xin 
ý kiến các Bá, ngành liên quan, trong đó có ý kiến về việc đ°a bÁo vật qußc gia 
đang đ°ợc l°u giữ, bÁo vệ và phát huy giá trá t¿i di tích ra n°ớc ngoài không Ánh 
h°áng đến kết cÃu kiến trúc cāa di tích; hoàn thiện há s¢ và có ý kiến đáng ý bằng 
văn bÁn; tr°ßng hợp không đáng ý phÁi có văn bÁn trÁ lßi nêu rõ lý do. 

- Trong thßi gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc ý kiến đáng ý 

bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách, Bá tr°áng, ng°ßi 
đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng gửi văn 
bÁn đề nghá Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài 
(kèm 01 bá há s¢ theo quy đánh và ý kiến đáng ý bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá 
Văn hóa, Thể thao và Du lách). 

- Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng tổ 
chức thực hiện việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài và đ°a bÁo vật qußc gia 
trá l¿i Việt Nam theo trình tự: 

+ Ký kết hợp đáng đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài để tr°ng bày, triển 

lãm hoặc hợp đáng đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài để nghiên cứu, bÁo quÁn; 
+ Yêu cầu đßi tác n°ớc ngoài hoàn thành việc mua bÁo hiểm cho bÁo vật 

qußc gia theo hợp đáng đã đ°ợc ký kết; 
+ Thực hiện các thā tÿc giao nhận, t¿m xuÃt, tái nhập và các thā tÿc cần 

thiết khác để đ°a bÁo vật qußc ra n°ớc ngoài theo quy đánh; 
+ Tổ chức đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài; 
+ Trong thßi h¿n 20 ngày, kể từ ngày kết thúc tr°ng bày, triển lãm, nghiên 

cứu hoặc bÁo quÁn bÁo vật qußc gia á n°ớc ngoài, tổ chức đ°a bÁo vật qußc gia 
trá l¿i n¢i l°u giữ ban đầu á Việt Nam; 

Phßi hợp với Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách báo cáo Thā t°ớng Chính 

phā kết quÁ thực hiện ngay sau khi bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a trá l¿i n¢i l°u giữ 
ban đầu á Việt Nam; nái dung báo cáo phÁi nêu rõ kết quÁ thực hiện việc đ°a bÁo 
vật qußc gia ra n°ớc ngoài theo hợp đáng đã ký kết với đßi tác n°ớc ngoài và tình 
tr¿ng bÁo vật qußc gia trong thßi gian á n°ớc ngoài, tình tr¿ng khi trá l¿i Việt 
Nam. 
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* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Di sÁn văn 

hóa, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:  
(1) Văn bÁn đề nghá cāa Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính 

trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng (Mẫu sß 01 ban hành kèm theo Quyết 
đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng Chính 
phā). 

(2) Danh mÿc bÁo vật qußc gia đ°a ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 02 ban hành kèm 

theo Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā). 

(3) BÁn sao có chứng thực và bÁn dách tiếng Việt có chứng thực văn bÁn 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài. 

(4) BÁn sao có chứng thực và bÁn dách tiếng Việt có chứng thực hợp đáng 
nguyên tắc bÁo hiểm qußc tế từ phía tiếp nhận bÁo vật qußc gia khi đ°a ra n°ớc 
ngoài. 

(5) BÁn thuyết minh mÿc đích và kết quÁ dự kiến cāa việc nghiên  cứu, 
bÁo quÁn đßi với bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để nghiên cứu hoặc 
bÁo quÁn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bá. 

* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi gian 45 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc há s¢, Bá tr°áng Bá Văn 

hóa, Thể thao và Du lách có trách nhiệm xem xét, thành lập Hái đáng xác đánh giá 
trá bằng tiền để mua bÁo hiểm cho bÁo vật qußc gia đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài; xin 
ý kiến các Bá, ngành liên quan, trong đó có ý kiến về việc đ°a bÁo vật qußc gia 
đang đ°ợc l°u giữ, bÁo vệ và phát huy giá trá t¿i di tích ra n°ớc ngoài không Ánh 
h°áng đến kết cÃu kiến trúc cāa di tích; hoàn thiện há s¢ và có ý kiến đáng ý bằng 
văn bÁn; tr°ßng hợp không đáng ý phÁi có văn bÁn trÁ lßi nêu rõ lý do. 

- Trong thßi gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc ý kiến đáng ý 

bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách, Bá tr°áng, ng°ßi 
đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng gửi văn 
bÁn đề nghá Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài 
(kèm 01 bá há s¢ theo quy đánh và ý kiến đáng ý bằng văn bÁn cāa Bá tr°áng Bá 
Văn hóa, Thể thao và Du lách). 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  

Bá tr°áng, ng°ßi đứng đầu ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã 

hái á Trung °¢ng chā quÁn di tích. 
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* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Thā t°ớng Chính phā. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Các Bá, ngành có liên quan. 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
(1) Công văn về việc đề nghá đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 01 

ban hành kèm theo Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 

cāa Thā t°ớng Chính phā Quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có 
thßi h¿n để tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn). 

(2) Danh mÿc bÁo vật qußc gia đ°a ra n°ớc ngoài (Mẫu sß 02 ban hành kèm 
theo Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā Quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có thßi h¿n để 
tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

(1) PhÁi bÁo đÁm các điều kiện: 

- Có sự bÁo hiểm từ phía tiếp nhận bÁo vật qußc gia; 

- Có quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā cho phép đ°a bÁo vật qußc gia 

ra n°ớc ngoài. 

(2) PhÁi đ°ợc xây dựng ph°¢ng án bÁo đÁm an ninh, an toàn, không bá h° 
h¿i đßi với bÁo vật qußc gia trong quá trình vận chuyển ra n°ớc ngoài, l°u giữ 
t¿m thßi t¿i n°ớc ngoài và đ°a trá l¿i Việt Nam. 

(3) PhÁi đ°ợc xác đánh giá trá bằng tiền cāa bÁo vật qußc gia làm c¢ sá cho 
việc mua bÁo hiểm. 

(4) Đ°ợc miễn kiểm tra thực tế khi giÁi quyết thā tÿc hÁi quan t¿i cửa khẩu. 
(5) BÁo vật qußc gia đang đ°ợc bÁo vệ và phát huy giá trá t¿i di tích chß 

đ°ợc đ°a ra n°ớc ngoài để nghiên cứu, bÁo quÁn hoặc phÿc vÿ ho¿t đáng đßi 
ngo¿i cÃp nhà n°ớc. 

(6) Đßi tác n°ớc ngoài tiếp nhận bÁo vật qußc gia phÁi bÁo đÁm tính hợp 
pháp, có c¢ sá vật chÃt, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với 
việc tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sÁn văn hóa sß 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. 

- Luật sửa đổi, bổ sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa sß 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 
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- Nghá đánh sß 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 cāa Chính phā 
quy đánh chi tiết thi hành mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 
sung mát sß điều cāa Luật Di sÁn văn hóa. Có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 

11 năm 2010. 

- Quyết đánh sß 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 cāa Thā t°ớng 
Chính phā Quy đánh việc đ°a bÁo vật qußc gia ra n°ớc ngoài có thßi h¿n để tr°ng 
bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 

7 năm 2016. 
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Mẫu số 01 

TÊN Tä CHĄC ĐÀ NGHâ1 

______________________ 
 CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
__________________________________ 

Sß: .../... 
V/v đề nghá đ°a bÁo vật qußc gia  

ra n°ớc ngoài 

       (Tên địa phương), ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách 

 

1. Căn cứ quy đánh cāa pháp luật về di sÁn văn hóa, trân trọng đề nghá Bá 
Văn hóa, Thể thao và Du lách thực hiện quy trình, thā tÿc đề nghá Thā t°ớng 
Chính phā cho phép ...1 mang .... (số lượng, theo Danh mục...) bÁo vật qußc gia 
ra n°ớc ngoài. 

2. Mÿc đích: 
(Nêu rõ mục đích đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để: trưng bày, 

triển lãm; nghiên cứu hoặc bảo quản.) 
3. Nái dung/Kết quÁ dự kiến: 
(- Đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển 

lãm: Nêu rõ mục đích, nội dung trưng bày, triển lãm; 

- Đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo 
quản: Nêu rõ mục đích/lý do cần nghiên cứu hoặc bảo quản và kết quả dự kiến.) 

4. Thông tin về đßi tác (bên tiếp nhận) bÁo vật qußc gia t¿i n°ớc ngoài: 
- Tên tổ chức/cá nhân: 
- Ng°ßi đứng đ¿i diện theo pháp luật: 
- Đáa chß:                                               - Qußc gia: 
- Điện tho¿i:                                          - Fax: 

- Email: 

5. Thßi gian đ°a bÁo vật qußc gia đi... (tên nước đưa bảo vật quốc gia đi): 
- Thßi gian tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn á n°ớc ngoài: 
- Thßi gian đ°a đi: 
- Thßi gian về đến Việt Nam: 
6. Cam kết đ°a bÁo vật qußc gia về Việt Nam sau khi hoàn thành việc tr°ng 

bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bÁo quÁn: 
  
Tài liệu kèm theo: 
- ……………………………; 
- ……………………………; 

Tä CHĄC ĐÀ NGHâ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký) 

 
 

 

 

1 Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng, Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
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Mẫu số 02 
 

TÊN Tä CHĄC ĐÀ NGHâ(1) 

____________ 

  

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

 
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …..  

 

DANH MĀC BÀO V¾T QUàC GIA Đ¯A RA N¯àC NGOÀI ĐÂ... (2) 

 
 

STT Tên 
bÁo 
v¿t 

quác 
gia(3) 

ChÃt 
lißu 

chính 

Sá 
l°ÿng 

Nguãn 
gác 

Niên 
đ¿i 

Kích 
th°ác 
(cm) 

Sá 
kiÃm 

kê 

Hình 
Ánh 

Sá và 
ngày 
QĐ 

BVQG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Tång sá bÁo v¿t quác gia: ... (Bằng chữ: ...) 
 

NG¯âI L¾P DANH SÁCH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Tä CHĄC ĐÀ NGHâ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên,  

chức vụ người ký) 

 

 

 

 
(1) Bá, ngành, tổ chức chính trá, tổ chức chính trá - xã hái á Trung °¢ng, Āy ban nhân dân cÃp 

tßnh. 
(2) Ghi rõ để tr°ng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bÁo quÁn. 
(3) Ghi chính xác tên bÁo vật qußc gia theo Quyết đánh công nhận. 
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8. Thă tāc lÃy ý ki¿n vÁ dă ki¿n đ¿t tên, đåi tên công trình công cßng 
có quy mô lán, có ý ngh*a quan trång, tên đ°ãng, phá.  

* Trình tự thực hiện:  
Āy ban nhân dân thành phß Hà Nái, Āy ban nhân dân thành phß Há Chí 

Minh gửi há s¢ đến Cÿc Di sÁn văn hóa, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách đề nghá 
cho ý kiến về dự kiến đặt tên, đổi tên công trình công cáng có quy mô lớn, có ý 
nghĩa quan trọng, tên đ°ßng, phß. 

* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Cÿc Di sÁn văn 

hóa, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:  
Há s¢ gửi tới Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách (Cÿc Di sÁn văn hóa) gám: 
(1) Văn bÁn đề nghá cāa Āy ban nhân dân thành phß; 
(2) Tóm tắt ý nghĩa cāa tên dự kiến đặt cho đ°ßng, phß, công trình công 

cáng; mô tÁ tóm tắt về quy mô cāa đ°ßng, phß hoặc công trình công cáng đó; 
(3) S¢ đá vá trí đ°ßng, phß, công trình công cáng dự kiến đặt tên. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 

* Thời hạn giải quyết:  
Cÿc Di sÁn văn hóa có trách nhiệm nghiên cứu há s¢ và trình Bá tr°áng Bá 

Văn hóa - Thông tin (nay là Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách) để có văn bÁn trÁ 
lßi trong thßi h¿n 7 ngày kể từ ngày nhận há s¢; tr°ßng hợp cần kéo dài thßi gian 
cũng không quá 15 ngày. 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Āy ban nhân dân thành phß Hà Nái. 
- Āy ban nhân dân thành phß Há Chí Minh. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cÿc Di sÁn văn hóa. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: 

+ Āy ban nhân dân thành phß Hà Nái. 

+ Āy ban nhân dân thành phß Há Chí Minh. 

* K¿t quÁ thăc hißn TTHC: Văn bÁn tham gia ý kiến cāa Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách. 

* Phí, lệ phí: Không quy đánh.          
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy đánh. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghá đánh sß 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 cāa Chính phā 
về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đ°ßng, phß và công trình công cáng.  

- Thông t° sß 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa - Thông tin h°ớng dẫn thực hiện mát sß điều cāa Quy chế đặt 
tên, đổi tên đ°ßng, phß và công trình công cáng ban hành kèm theo Nghá đánh sß 
91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 cāa Chính phā. 
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A3. MĀ THU¾T, NHI¾P ÀNH VÀ TRIÂN LÃM 

9. Thă tāc thßa thu¿n cÃp giÃy phép xây dăng t°ÿng đài, tranh hoành 
tráng. 

* Trình tự thực hiện:  
- Āy ban nhân dân cÃp tßnh đề nghá cÃp giÃy phép xây dựng t°ợng đài, tranh 

hoành tráng trong các tr°ßng hợp d°ới đây gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua b°u 
điện 02 bá há s¢ xin ý kiến thỏa thuận đến Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách (Cÿc 
Mỹ thuật, Nhiếp Ánh và Triển lãm): 

+ Công trình t°ợng đài, tranh hoành tráng cÃp qußc gia. 

+ Công trình t°ợng đài, tranh hoành tráng về Chā tách Há Chí Minh. 
+ Công trình t°ợng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tính lách 

sử văn hóa, danh lam thắng cÁnh đã đ°ợc nhà n°ớc xếp h¿ng. 
- Trong thßi h¿n 20 ngày kể từ ngày nhận đợc há s¢ hợp lệ, Bá Văn hóa, 

Thể thao và Du lách (Cÿc Mỹ thuật, Nhiếp Ánh và Triển lãm) có văn bÁn trÁ lßi. 
* Cách thức thực hiện: 
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua b°u điện đến Bá Văn hóa, Thể 

thao và Du lách (Cÿc Mỹ thuật, Nhiếp Ánh và Triển lãm). 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Văn bÁn đề nghá; 
(2) Tóm tắt Đề án. 
- Số lượng hồ sơ: 02 bá. 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
* Cơ quan giải quyết TTHC: 
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách  
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cÿc Mỹ thuật, Nhiếp Ánh và Triển 

lãm. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Không quy đánh. 
* Kết quả thực hiện TTHC:  
Văn bÁn trÁ lßi cāa Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách (Cÿc Mỹ thuật, Nhiếp 

Ánh và Triển lãm). 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy đánh. 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
Nghá đánh sß 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 cāa Chính phā 

về ho¿t đáng mỹ thuật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2013. 
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A4. THI ĐUA, KHEN TH¯äNG 

10. Thă tāc xét t¿ng Kÿ nißm ch°¢ng <Vì să nghißp V�n hóa, ThÃ thao 
và Du lãch=. 

* Trình tự thực hiện: 
- Thā tr°áng các đ¢n vá thuác Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách, Giám đßc 

Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lách/Sá 

Văn hóa và Thể thao/Sá Du lách có trách nhiệm xét, lập há s¢ đề nghá tặng Kỷ 
niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lách= gửi về Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách xét, khen th°áng. 

- Vÿ Tổ chức cán bá (c¢ quan th°ßng trực cāa Hái đáng Thi đua - Khen 

th°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách) kiểm tra về thā tÿc, há s¢, đßi với tr°ßng 
hợp há s¢ không đầy đā, trong thßi h¿n 03 ngày làm việc, Vÿ Tổ chức cán bá 
thông báo tới c¢ quan, đ¢n vá trình hoàn thiện há s¢. Trong thßi h¿n chậm nhÃt 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc thông báo, c¢ quan, đ¢n vá có trách nhiệm 
hoàn thiện, gửi l¿i há s¢ tới Vÿ Tổ chức cán bá. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày làm việc sau khi há s¢ đã đ°ợc hoàn thiện, Vÿ Tổ 
chức cán bá trình Bá tr°áng quyết đánh khen th°áng. 

* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Vÿ Tổ chức cán 

bá, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Tß trình đề nghá xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể 

thao và Du lách= theo mẫu sß 1 quy đánh t¿i Phÿ lÿc kèm theo Thông t° sß 
11/2014/TT-BVHTTDL; 

(2) Biên bÁn họp Hái đáng Thi đua - Khen th°áng đ¢n vá theo mẫu sß 2 
quy đánh t¿i Phÿ lÿc kèm theo Thông t° sß 11/2014/TT-BVHTTDL; 

(3) Danh sách đề nghá xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, 

Thể thao và Du lách= theo mẫu sß 3 quy đánh t¿i Phÿ lÿc kèm theo Thông t° sß 
11/2014/TT-BVHTTDL; 

(4) BÁn tóm tắt quá trình công tác và thành tích đề nghá xét tặng Kỷ niệm 
ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lách= theo mẫu sß 4 quy đánh t¿i 
Phÿ lÿc kèm theo Thông t° sß 11/2014/TT-BVHTTDL; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bá bÁn chính. 
* Thời hạn giải quyết: Xét tặng 02 đợt vào tháng 3 và tháng 7 hàng năm. 
* Đối tượng thực hiện TTHC:  
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Thā tr°áng các đ¢n vá thuác Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách, Giám đßc 
Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lách/Sá 

Văn hóa và Thể thao/Sá Du lách. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vÿ Tổ chức cán bá. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Không quy đánh. 
* Kết quả thực hiện TTHC:  

GiÃy chứng nhận và Huy hiệu Kỷ niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, 
Thể thao và Du lách=. 

* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phÿ lÿc đính kèm. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

1. Đßi với cá nhân công tác ngoài Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách 

Cá nhân đ¿t mát trong các tiêu chuẩn sau đây đ°ợc xét tặng Kỷ niệm 
ch°¢ng: 

- Đã đÁm nhiệm chức vÿ lãnh đ¿o chā chßt cāa cÃp āy ĐÁng, chính quyền, 
đoàn thể từ cÃp tßnh, thành phß trực thuác Trung °¢ng đā mát nhiệm kỳ. Lãnh 
đ¿o các Bá, ngành, đoàn thể Trung °¢ng đā 5 năm công tác có thành tích trong 
việc lãnh đ¿o, chß đ¿o phát triển sự nghiệp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

- Có công trình nghiên cứu khoa học cÃp Nhà n°ớc, cÃp Bá đ°ợc nghiệm 
thu xếp lo¿i Tßt; đo¿t giÁi Vàng (giÁi A), GiÁi B¿c (giÁi B) t¿i các Cuác thi sáng 
tác, biểu diễn, triển lãm do Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách và các Hái Văn học 
Nghệ thuật chuyên ngành Trung °¢ng tổ chức, có giá trá thiết thực phÿc vÿ cho 
sự nghiệp cāa Ngành. 

- Có đóng góp tích cực vào việc bÁo vệ và phát huy các di sÁn văn hóa vật 
thể và phi vật thể; xây dựng c¢ sá vật chÃt, hß trợ tài chính, phÿc vÿ cho sự nghiệp 
cāa Ngành. 

- Tr°ßng hợp đặc biệt do Bá tr°áng quyết đánh. 
2. Đßi với ng°ßi Việt Nam á n°ớc ngoài hoặc ng°ßi n°ớc ngoài 
Ng°ßi Việt Nam á n°ớc ngoài hoặc ng°ßi n°ớc ngoài đ¿t mát trong các 

tiêu chuẩn sau đây đ°ợc xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng: 
- Có công đóng góp xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và 

du lách; tăng c°ßng quan hệ hữu nghá và hợp tác giữa ngành với các n°ớc và các 
tổ chức qußc tế, các đ¢n vá thuác Bá, Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách, Sá Văn 
hóa và Thể thao, Sá Du lách/Sá Văn hóa và Thể thao.  

- Tr°ßng hợp đặc biệt do Bá tr°áng quyết đánh. 
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3.  Những tr°ßng hợp đ°ợc xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng sớm h¢n so với quy 
đánh 

Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ °u tú, các tác giÁ, nhóm tác giÁ có tác phẩm, 
cÿm tác phẩm, công trình, cÿm công trình đ°ợc tặng GiÁi th°áng Há Chí Minh, 
GiÁi th°áng Nhà n°ớc về văn học, nghệ thuật đ°ợc đề nghá xét tặng Kỷ niệm 
ch°¢ng ngay sau khi có quyết đánh khen th°áng các danh hiệu này. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông t° sß 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2014 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng 
<Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lách=. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 
tháng 11 năm 2014. 
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PHĀ LĀC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Mẫu sß 1 
Tß trình đề nghá xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, 
Thể thao và Du lách= 

Mẫu sß 2 Biên bÁn họp Hái đáng Thi đua - Khen th°áng đ¢n vá  

Mẫu sß 3 
Danh sách đề nghá xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn 
hóa, Thể thao và Du lách=  

Mẫu sß 4  
BÁn tóm tắt quá trình công tác và thành tích cāa cá nhân đề nghá 
xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du 
lách=   
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Mẫu số 1 

C¢ quan cÃp trên&&. 
Đ¢n vã&&&&&&& 

------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

--------------- 

Sß:        /TTr-……… Địa danh, ngày … tháng … năm…… 

  

Tâ TRÌNH 

VÁ vißc đÁ nghã xét t¿ng Kÿ nißm ch°¢ng  
<Vì să nghißp V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch= 

 

Kính gửi: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách 

 

Căn cứ Thông t° sß 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2014 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh về xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng 
<Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lách=; 
…………..1 đề nghá Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng 
<Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lách= cho: …… ng°ßi (Có há s¢ kèm 
theo). 

Trong đó: 
a. Cán bá công chức, viên chức đang công tác: ……ng°ßi. 
b. Cán bá công chức đã nghß h°u, nghß chế đá: …….ng°ßi. 
…………..1 trình lãnh đ¿o Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách xem xét, quyết đánh./. 
  

  THĂ TR¯äNG Đ¡N Vâ 
Ký tên, đóng dấu (Ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

(1) Tên đ¢n vá có há s¢ đề nghá xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng 
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Mẫu số 2 

C¡ QUAN, Đ¡N Vâ 
------- 

HàI ĐàNG THI ĐUA-

KHEN TH¯àNG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

--------------- 

  Địa danh, ngày … tháng … năm … 

  

BIÊN BÀN HäP HÞI ĐâNG THI ĐUA-KHEN TH¯äNG 

ĐÁ nghã xét t¿ng Kÿ nißm ch°¢ng  
<Vì să nghißp V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch= 

 

Hái đáng Thi đua-Khen th°áng 1……… họp phiên toàn thể xét trình Bá tr°áng 
Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách tặng Kỷ niệm ch°¢ng <Vì sự nghiệp Văn hóa, 
Thể thao và Du lách= cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Văn hóa, 
Thể thao và Du lách. 
Thãi gian: …… giß…… phút      ngày…… tháng…… năm…… 

Đãa điÃm: ……………………………………………………………. 
Chă trì cußc håp: Đ/c………, Chā tách Hái đáng Thi đua-Khen th°áng (hoặc 
Phó Chā tách Hái đáng đ°ợc Chā tách Hái đáng āy quyền). 
Th° ký cußc håp: Đ/c………, chức vÿ…… Th° ký Hái đáng. 
Các thành viên Hái đáng Thi đua-Khen th°áng…… dự họp: có... thành viên, gám 
các đáng chí: 
1. Đ/c………… chức vÿ………Chā tách Hôi đáng Thi đua-Khen th°áng; 
2. Đ/c………… chức vÿ………Phó Chā tách Hái đáng Thi đua-Khen th°áng; 
3. Đ/c………… chức vÿ………Āy viên; 
4. Đ/c………… chức vÿ………Āy viên; 
5. Đ/c………… chức vÿ………Āy viên; 
6. Đ/c………… chức vÿ………Āy viên; 
7. Đ/c………… chức vÿ………Āy viên, Th° ký Hái đáng. 
Sau khi nghe Chā tách Hái đáng (hoặc Phó Chā tách Hái đáng) đọc báo cáo tóm 
tắt thành tích cāa từng cá nhân, Hái đáng đã thÁo luận, phân tích, đánh giá thành 
tích cāa từng cá nhân theo các quy đánh t¿i Thông t° sß 11/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 01 tháng 10 năm 2014 cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy 
đánh về xét tặng <Kỷ niệm ch°¢ng Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lách= 

(nêu tóm tắt các ý kiến của thành viên Hội đồng) 
Hái đáng tiến hành bỏ phiếu kín: 
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- Sß phiếu phát ra: 
- Sß phiếu thu về: 
- Sß phiếu hợp lệ: 
- Sß phiếu không hợp lệ: 
* K¿t quÁ kiÃm phi¿u nh° sau (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp) 

TT Hå và tên Chąc vā Sá phi¿u 

        

        

        

        

Cuác họp kết thúc vào hái giß......phút……ngày……tháng……năm...... 
  

Th° ký cußc håp 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chă tãch Hßi đãng 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tên đ¢n vá có há s¢ đề nghá xét tặng Kỷ niệm ch°¢ng. 
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Mẫu số 3 

C¢ quan cÃp trên&&&. 
Đ¢n vã&&&&&&&.  

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

-------------------- 

    Địa danh, ngày … tháng … năm…… 

   
 

DANH SÁCH 

ĐÁ nghã xét t¿ng Kÿ nißm ch°¢ng 
<Vì să nghißp V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch= 

 

TT 

Hå 
và 
tên 

N�m 
sinh, 

Giái tính 

NghÁ 
nghißp, 

Chąc vā, 
N¢i công 

tác 

Đái 
t°ÿng 

(ĐiÁu 5 
đ¿n 

ĐiÁu 8) 

Quá trình 
ho¿t đßng 

trong ngành 
VHTTDL 

Tång sá 
n�m công 
tác trong 

ngành 
VHTTDL 

Tóm tÁt 
thành 

tích (đái 
t°ÿng 

xét theo 
ĐiÁu 6, 
7 và 8) 

Ghi 
chú 

    Nam Nā     

Tć 
tháng, 
n�m 
đ¿n 

tháng, 
n�m 

Làm 
gì, å 
đâu 

      

1                     

2                     

3                     

 

  

Ng°ãi l¿p danh sách 
(Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại) 

THĂ TR¯äNG C¡ QUAN 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 4  
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 
_________________________ 

 
Địa danh, ngày…..tháng…..năm 

 

 
BÀN TÓM TÀT 

Quá trình công tác và thành tích căa cá nhân đÁ nghã xét t¿ng  
Kÿ nißm ch°¢ng <Vì să nghißp V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch= 

 
I. S¢ l°ÿc tiÃu sÿ bÁn thân  
- Họ và tên: ……………….                                      Giới tính:………. 
- Ngày, tháng, năm sinh………..                               Dân tác:……..    

                                                       (Quốc tịch:… nếu là người nước ngoài) 
- Há khẩu th°ßng trú:……………                  
- Chức vÿ và n¢i công tác: 
- Sß năm công tác: 
- Ngày nghß h°u (nếu có): 
- Sß điện tho¿i liên l¿c:……… 

II. Quá trình công tác trong Ngành V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch (đối 
với cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương là người công tác trong Ngành) 

Thãi gian Chąc vā, đ¢n vã công tác 
  

  

 
III. Tóm tÁt nhāng đóng góp cho ngành V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch  
(đối với cá nhân được xét Kỷ niệm chương là người công tác ngoài Ngành, 

người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài). 
 

Xác nh¿n căa Thă tr°ång đ¢n vã 
đối với cá nhân công tác trong Ngành) 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Ng°ãi khai ký tên 
(Ghi rõ họ tên) 

 

Xác nh¿n căa Thă tr°ång đ¢n vã trình hã s¢ 
vÁ thành tích đÁ nghã khen th°ång 

(đối với cá nhân công tác ngoài Ngành, 
người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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11. Thă tāc xét t¿ng Bằng khen căa Bß tr°ång Bß V�n hóa, ThÃ thao 
và Du lãch. 

* Trình tự thực hiện: 
- Thā tr°áng c¢ quan, đ¢n vá có trách nhiệm xét, lập há s¢ đề nghá tặng 

Bằng khen cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách gửi Bá Văn hóa, Thể 
thao và Du lách xét, khen th°áng. 

- Vÿ Tổ chức cán bá (c¢ quan th°ßng trực cāa Hái đáng Thi đua, Khen 
th°áng - Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách) kiểm tra về thā tÿc, há s¢, đßi với 
tr°ßng hợp há s¢ không đầy đā, trong thßi h¿n 03 ngày làm việc, Vÿ Tổ chức cán 
bá thông báo tới c¢ quan, đ¢n vá trình hoàn thiện há s¢. Trong thßi h¿n chậm nhÃt 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc thông báo, c¢ quan, đ¢n vá có trách nhiệm 
hoàn thiện, gửi l¿i há s¢ tới Vÿ Tổ chức cán bá. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày làm việc sau khi há s¢ đã đ°ợc hoàn thiện, Vÿ Tổ 
chức cán bá trình Bá tr°áng Văn hóa, Thể thao và Du lách quyết đánh khen th°áng. 

* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Vÿ Tổ chức cán 

bá, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Tß trình đề nghá khen th°áng cāa c¢ quan, đ¢n vá (có danh sách kèm 

theo) thực hiện theo mẫu sß 02 quy đánh t¿i Phÿ lÿc ban hành kèm theo Thông t° 
sß 07/2019/TT-BVHTTDL. 

(2) Biên bÁn họp Hái đáng Thi đua - Khen th°áng thực hiện theo mẫu sß 

04 quy đánh t¿i Phÿ lÿc ban hành kèm theo Thông t° sß 07/2019/TT-BVHTTDL. 

(3) Báo cáo thành tích cāa cá nhân và tập thể thực hiện theo mẫu sß 10 quy 

đánh t¿i Phÿ lÿc ban hành kèm theo Thông t° sß 07/2019/TT-BVHTTDL. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bá bÁn chính. 
* Thời hạn giải quyết: 
- Đßi với tr°ßng hợp há s¢ không đầy đā, trong thßi h¿n 03 ngày làm việc, 

Vÿ Tổ chức cán bá thông báo tới c¢ quan, đ¢n vá trình hoàn thiện há s¢. Trong 
thßi h¿n chậm nhÃt 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc thông báo, c¢ quan, 
đ¢n vá có trách nhiệm hoàn thiện, gửi l¿i há s¢ tới Vÿ Tổ chức cán bá. 

- Trong thßi h¿n 10 ngày làm việc sau khi há s¢ đã đ°ợc hoàn thiện, Vÿ Tổ 
chức cán bá trình Bá tr°áng quyết đánh khen th°áng. 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  

C¢ quan, đ¢n vá ngoài Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
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- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vÿ Tổ chức cán bá. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Không quy đánh. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  

Bằng khen cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phÿ lÿc đính kèm. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

1. Bằng khen cāa Bá tr°áng đ°ợc xét tặng đßi với cá nhân ngoài Ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lách theo các quy đánh sau: 
- Xét tặng đát xuÃt đßi với cá nhân lập thành tích đặc biệt xuÃt sắc t¿i các 

cuác thi, liên hoan, triển lãm cÃp qußc gia, qußc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia 
đình, thể dÿc thể thao và du lách do Bá tổ chức hoặc lập thành tích xuÃt sắc, tiêu 

biểu đ°ợc bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bá phát đáng; 

- Xét tặng đát xuÃt đßi với cá nhân ngoài Ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lách trong và ngoài n°ớc có nhiều thành tích xuÃt sắc đóng góp cho sự nghiệp phát 

triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

2. Bằng khen cāa Bá tr°áng đ°ợc xét tặng đßi với tập thể ngoài ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lách theo các quy đánh sau: 

- Xét tặng đát xuÃt đßi với các tập thể lập thành tích xuÃt sắc đ¿t giÁi th°áng 

cao t¿i các cuác thi, liên hoan, triển lãm cÃp qußc gia, qußc tế trong lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể dÿc, thể thao và du lách hoặc thành tích có tác dÿng nêu g°¢ng 
trong Bá, trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách; 

- Xét tặng đát xuÃt đßi với các c¢ quan, đ¢n vá ngoài ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lách, trong và ngoài n°ớc có nhiều thành tích xuÃt sắc đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách.  

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật sß 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Qußc hái sửa đổi, bổ 
sung mát sß điều cāa Luật Thi đua, Khen th°áng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 6 năm 2014. 
- Nghá đánh sß 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm năm 2017 cāa Thā 

t°ớng Chính phā quy đánh chi tiết thi hành mát sß điều cāa Luật thi đua, khen 
th°áng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017. 

- Thông t° sß 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2019 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách h°ớng dẫn công tác thi đua, khen th°áng 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 
năm 2019. 



53 

 

PHĀ LĀC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL  

ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

Mẫu sß 02 
Tß trình đề nghá tặng Bằng khen cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể 
thao và Du lách 

Mẫu sß 04 
Biên bÁn họp Hái đáng Thi đua - Khen th°áng đề nghá tặng Bằng 
khen cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách 

Mẫu sß 10 

Báo cáo thành tích đề nghá tặng (truy tặng) Bằng khen cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách cho tập thể và cá nhân 
có thành tích xuÃt sắc 
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Mẫu số 02 

Đ¡N Và CÂP TRÊN 

Đ¡N Vâ ĐÀ NGHâ 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc  

--------------- 

 
Tỉnh/Thành phố (1), ngày ….. tháng ….. năm …. 

Tâ TRÌNH 

VÁ vißc đÁ nghã xét t¿ng Bằng khen căa  

Bß tr°ång Bß V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch & (2) 
 

Kính gửi: Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách 

 

Căn cứ Luật sß 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Qußc hái sửa đổi, bổ 
sung mát sß điều cāa Luật Thi đua, Khen th°áng; 

Căn cứ Nghá đánh sß 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 cāa Chính phā 
quy đánh chi tiết thi hành mát sß điều cāa Luật Thi đua, Khen th°áng; 
Căn cứ Thông t° sß 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2019 cùa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách h°ớng dẫn công tác thi đua, khen th°áng 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách; 
……..(3) kính đề nghá Hái đáng Thi đua - Khen th°áng Bá Văn hóa, Thể thao và 
Du lách xét khen th°áng………(2) cho…….(4), có danh sách và báo cáo thành 
tích kèm theo. 

Trong đó: 
a) Cá nhân……….ng°ßi. 
b) Tập thể……… 

……..(3) kính đề nghá Hái đáng Thi đua - Khen th°áng Bá Văn hóa, Thể thao và 
Du lách xem xét, trình Bá tr°áng quyết đánh khen th°áng. 
 

 
Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- …………; 
- L°u: VT,.... 
 

Thă tr°ång đ¢n vã 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

____________________ 

- (1): Đáa danh. 
- (2): Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen th°áng cÃp Bá. 
- (3): Tên c¢ quan, tổ chức đề xuÃt. 
- (4): Sß l°ợng tập thể, cá nhân đ°ợc đề nghá khen th°áng (không viết tắt tên tập thể và cá nhân, 
chức đanh, chức vÿ). 
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Mẫu số 04 
Đ¡N Và CÂP TRÊN 

Đ¡N Vâ ĐÀ NGHâ 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc  

--------------- 
 Tỉnh/Thành phố (1), ngày ….. tháng ….. năm …. 

 

TRÍCH BIÊN BÀN HäP 
VÁ vißc xét đÁ nghã t¿ng Bằng khen&&&&.(2) 

 

Hái đáng Thi đua - Khen th°áng...(3) họp phiên toàn thể đề nghá Hái đáng Thi 
đua - Khen th°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách xét khen th°áng …….(2) 
cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuÃt sắc đóng góp cho sự nghiệp xây 
dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
Thãi gian: …….giß....phút, ngày...tháng...năm.... 
Đãa điÃm: ……………………………………………. 
Chă trì cußc håp: Đ/c.............., Chā tách Hái đáng TĐKT…….hoặc Phó Chā 
tách Hái đáng TĐKT……… đ°ợc Chā tách Hái đáng āy quyền. 
Th° ký cußc håp: Đ/c……….., chức vÿ …….. Th° ký Hái đáng. 
Các thành viên Hái đáng TĐKT…….dự có……..thành viên, gám các đáng chí: 
1. Đ/c………….chức vÿ……………Chā tách Hái đáng TĐKT 

2. Đ/c………….chức vÿ……………Phó Chā tách Hái đáng TĐKT 

3. Đ/c………….chức vÿ……………Āy viên. 
4. Đ/c………….chức vÿ……………Āy viên. 
5. Đ/c………….chức vÿ……………Āy viên, Th° ký Hái đáng. 
Sau khi Chā tách Hái đáng (hoặc Phó Chā tách Hái đáng) đọc báo cáo tóm tắt 
thành tích cāa cá nhân và tập thể, Hái đáng đã thÁo luận, phân tích, đánh giá thành 
tích cāa cá nhân và tập thể. Hái đáng tiến hành bỏ phiếu kín. 
Kết quÁ kiểm phiếu: 
STT Tên cá nhân, tập thể 

…………. 
Mức khen Sß phiếu đ¿t/ tổng sß 

phiếu 

    

    

Cußc håp k¿t thúc vào hãi....giã....phút, ngày....tháng....n�m&&. 
 

Th° ký 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chă tãch Hßi đãng 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

____________________ 

- (1): Đáa danh. 
- (2): Hình thức khen th°áng cÃp Bá. 
- (3): Tên c¢ quan, đ¢n vá đề xuÃt. 
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Mẫu số 10 
Đ¡N Và CÂP TRÊN 

TÊN Đ¡N Vâ ĐÀ NGHâ 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc  

--------------- 
 Tỉnh/Thành phố (1), ngày ….. tháng ….. năm …. 

 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐÁ nghã t¿ng (truy t¿ng) Bằng khen căa Bß tr°ång  
Bß V�n hóa, ThÃ thao và Du lãch1 

(VÁ thành tích xuÃt sÁc trong&&&) 
 
 

Tên đ¢n vã ho¿c cá nhân, chąc vā và đ¢n vã đÁ nghã khen th°ång 
(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt) 

 

I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH 

- Đßi với đ¢n vá ghi s¢ l°ợc năm thành lập, c¢ cÃu tổ chức, tổng sß cán bá, công 

chức và viên chức, Chức năng, nhiệm vÿ đ°ợc giao. 
- Đßi với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; 
n¢i th°ßng trú; nghề nghiệp; chức vÿ, đ¢n vá công tác... 
II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC 

Báo cáo nêu ngắn, gọn nái dung thành tích xuÃt sắc đát xuÃt đã đ¿t đ°ợc (về thành 

tích xuÃt sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lách.). 
 

THĂ TR¯äNG Đ¡N Vâ CÂP TRÊN 
TRĂC TI¾P NH¾N XÉT, XÁC NH¾N2 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

THĂ TR¯äNG Đ¡N Vâ3 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 
1 Ghi hình thức đề nghá khen th°áng. 
2 Đßi với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận cāa thā tr°áng c¢ quan. 
3 Đßi với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận cāa thā tr°áng c¢ quan. 
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B. DU LâCH 

12. Thă tāc công nh¿n khu du lãch quác gia. 
* Trình tự thực hiện:  
- Āy ban nhân dân cÃp tßnh náp 01 bá há s¢ đề nghá công nhận khu du lách 

qußc gia đến Tổng cÿc Du lách (Cÿc Du lách qußc gia Việt Nam). 

- Trong thßi h¿n 45 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc há s¢ hợp lệ, Tổng cÿc Du 
lách (Cÿc Du lách qußc gia Việt Nam) thẩm đánh, trình Bá tr°áng Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách. 

- Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc kết quÁ thẩm đánh, Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quyết đánh công nhận và phßi hợp với 
Āy ban nhân dân cÃp tßnh tổ chức công bß khu du lách qußc gia; tr°ßng hợp từ 
chßi, phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

- Đßi với khu du lách nằm trên đáa bàn từ 02 đ¢n vá hành chính cÃp tßnh trá 
lên, Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách lập há s¢ đề nghá công nhận khu du lách 
qußc gia trình Thā t°ớng Chính phā công nhận. 

* Cách thức thực hiện:  
Náp há s¢ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua b°u điện đến Tổng cÿc Du lách 

(Cÿc Du lách qußc gia Việt Nam), Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Đ¢n đề nghá công nhận khu du lách qußc gia (Mẫu sß 03 Phÿ lÿc II ban 

hành kèm theo Thông t° sß 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 
cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh chi tiết mát sß điều cāa 
Luật Du lách).  

(2) BÁn thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lách qußc gia. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bá. 
* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi h¿n 45 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc há s¢ hợp lệ, Tổng cÿc Du 

lách (Cÿc Du lách qußc gia Việt Nam) thẩm đánh, trình Bá tr°áng Bá Văn hóa, 
Thể thao và Du lách. 

- Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc kết quÁ thẩm đánh, Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quyết đánh công nhận và phßi hợp với 
Āy ban nhân dân cÃp tßnh tổ chức công bß khu du lách qußc gia; tr°ßng hợp từ 
chßi, phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  
Āy ban nhân dân cÃp tßnh; Tổng cÿc Du lách (Cÿc Du lách Qußc gia Việt 

Nam); Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 
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* Cơ quan giải quyết:  
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh:  
+ Thā t°ớng Chính phā quyết đánh công nhận khu du lách qußc gia đßi với 

khu du lách nằm trên đáa bàn 02 đ¢n vá hành chính cÃp tßnh trá lên. 

+ Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quyết đánh công nhận khu du lách qußc 
gia đßi với khu du lách nằm trên đáa bàn 01 đ¢n vá hành chính cÃp tßnh. 

- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  
+ Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách trực tiếp thực hiện TTHC đßi với há s¢ 

đề nghá công nhận khu du lách qußc gia nằm trên đáa bàn 02 đ¢n vá hành chính 
cÃp tßnh trá lên. 

+ Tổng cÿc Du lách (Cÿc Du lách qußc gia Việt Nam) trực tiếp thực hiện 
TTHC đßi với há s¢ đề nghá công nhận khu du lách qußc gia nằm trên đáa bàn 01 
đ¢n vá hành chính cÃp tßnh. 

 - C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp tßnh; Tổng cÿc 
Du lách (Cÿc Du lách Qußc gia Việt Nam); Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  
- Quyết đánh cāa Thā t°ớng Chính phā về việc công nhận khu du lách qußc 

gia đßi với khu du lách nằm trên đáa bàn 02 đ¢n vá hành chính cÃp tßnh trá lên. 

- Quyết đánh cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách về việc công 
nhận khu du lách qußc gia đßi với khu du lách nằm trên đáa bàn 01 đ¢n vá hành 
chính cÃp tßnh. 

* Phí, lệ phí: không quy đánh. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đ¢n đề nghá công nhận khu du lách qußc gia (Mẫu sß 03 Phÿ lÿc 2 ban hành 
kèm theo Thông t° sß 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa 
Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh chi tiết mát sß điều cāa Luật 
Du lách). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
(1) Có ít nhÃt 02 tài nguyên du lách, trong đó có tài nguyên du lách cÃp qußc 

gia; có ranh giới xác đánh trên bÁn đá đáa hình do c¢ quan có thẩm quyền xác 
nhận. Tỷ lệ bÁn đá phÿ thuác vào yêu cầu quÁn lý và đáa hình khu vực. 

(2) Có trong danh mÿc các khu vực tiềm năng phát triển khu du lách qußc 
gia đ°ợc Thā t°ớng Chính phā phê duyệt. 

 (3) Có kết cÃu h¿ tầng, c¢ sá vật chÃt kỹ thuật, dách vÿ chÃt l°ợng cao, đáng 
bá, đáp ứng nhu cầu l°u trú, ăn ußng và các nhu cầu khác cāa khách du lách, bao 
gám: 
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 a) Có c¢ sá kinh doanh dách vÿ ăn ußng, mua sắm, thể thao, vui ch¢i, giÁi 
trí, chăm sóc sức khỏe đ¿t tiêu chuẩn phÿc vÿ khách du lách, đáp ứng tßi thiểu 
500.000 l°ợt khách mßi năm; hệ thßng c¢ sá l°u trú du lách đáp ứng tßi thiểu 
300.000 l°ợt khách l°u trú mßi năm, trong đó có c¢ sá l°u trú du lách đ°ợc công 
nhận h¿ng từ 4 sao trá lên; 

b)  Có hệ thßng điện l°ới, hệ thßng cung cÃp n°ớc s¿ch;  
c) Có nái quy, hệ thßng biển chß dẫn, thuyết minh về khu du lách; có hệ 

thßng biển chß dẫn, biển báo về giao thông, các c¢ sá dách vÿ, các điểm tham 
quan;  

d) Cung cÃp dách vÿ thuyết minh, h°ớng dẫn du lách. 
 (4) Có kết nßi với hệ thßng h¿ tầng giao thông, viễn thông qußc gia. 
(5) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hái, bÁo vệ môi tr°ßng, 

bao gám:  
a) Có hệ thßng thu gom và xử lý rác thÁi, n°ớc thÁi tập trung theo quy đánh 

cāa pháp luật về bÁo vệ môi tr°ßng; bß trí nhân lực làm vệ sinh môi tr°ßng; 
b) Có bá phận bÁo vệ, cứu há, cứu n¿n;   
c) Công khai sß điện tho¿i, đáa chß cāa tổ chức quÁn lý khu du lách;  
d) Có bá phận thông tin hß trợ khách du lách; có hình thức tiếp nhận và giÁi 

quyết káp thßi phÁn ánh, kiến nghá cāa khách du lách;  

đ) Nhà vệ sinh công cáng s¿ch sẽ, đ°ợc thông gió và đā ánh sáng, đ°ợc bß 
trí đā, t°¢ng ứng với sß l°ợng khách du lách vào thßi kỳ cao điểm;  

e) Áp dÿng các biện pháp phòng, chßng cháy nổ theo quy đánh cāa pháp 
luật. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Du lách sß 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
- Nghá đánh sß 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 cāa Chính phā quy đánh 

chi tiết mát sß điều cāa Luật Du lách. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 
năm 2018. 

- Thông t° sß 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 cāa Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh chi tiết mát sß điều cāa Luật 
Du lách. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 
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Mẫu số 03 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tă do - H¿nh phúc 

--------------- 
… … …, ngày … …tháng… …năm… …. 

 
Đ¡N ĐÀ NGHâ CÔNG NH¾N 

KHU DU LâCH QUàC GIA 
 

Kính gửi: Tổng cÿc Du lách (Cÿc Du lách qußc gia Việt Nam) 

 

- Āy ban nhân dân tßnh, thành phß......................................................................... 

- Đáa chß:.......................................................................................................... 
- Điện tho¿i:………………… Fax:............................................................... 

- Email:................................................................................................................... 

- Website/Cổng thông tin điện tử:.......................................................................... 

Căn cứ Luật Du lách và Nghá đánh cāa Chính phā quy đánh chi tiết mát sß Điều 

cāa Luật Du lách, chúng tôi thÃy …..(tên khu du lịch) đã đáp ứng đā điều kiện để 

đ°ợc công nhận là khu du lách qußc gia. 

Kính đề nghá Tổng cÿc Du lách (Cÿc Du lách qußc gia Việt Nam) thẩm đánh há 

s¢, trình Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách công nhận (tên khu du lịch)... 

là khu du lách qußc gia. 

Chúng tôi cam kết cháu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực cāa nái dung há 

s¢ đề nghá công nhận khu du lách qußc gia. 

  

  TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 
(Chức vụ, quyền hạn) 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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II. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP TàNH 

 

A. V�N HÓA 

A1. V�N HÓA C¡ Sä 

1. Thă tāc xét, công nh¿n qu¿n, thã xã, thành phá thußc cÃp tánh đ¿t 
chuẩn đô thã v�n minh. 

* Trình tự thực hiện:  
- Uỷ ban nhân dân quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh tổ chức tự đánh 

giá kết quÁ thực hiện các tiêu chí đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
- Āy ban nhân dân quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh lập há s¢ theo quy 

đánh t¿i Điều 12 Quy đánh ban hành kèm theo Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg 

trình Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ, Chā 

tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh thành lập Hái đáng thẩm đánh xét, công nhận quận, 
thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá văn minh (gọi tắt là Hái đáng). 

- Thành viên cāa Hái đáng bao gám: 
+ Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh hoặc Phó Chā tách là Chā tách Hái 

đáng; 
+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/ Sá Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa và Thể thao/Sá Du lách, lãnh đ¿o Sá Xây 
dựng là Phó Chā tách Hái đáng; 

+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam tßnh, sá, ban, ngành 
có liên quan là thành viên Hái đáng. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hái đáng tổ chức 
họp, thÁo luận, bỏ phiếu xét, công nhận quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t 
chuẩn đô thá văn minh. 

Cuác họp chß đ°ợc tiến hành khi có từ 70% trá lên sß thành viên Hái đáng 
có mặt. 

C¢ quan th°ßng trực Hái đáng thuác Āy ban nhân dân cÃp tßnh hoàn thiện 
há s¢ đề nghá xét, công nhận khi kết quÁ ý kiến nhÃt trí cāa các thành viên Hái 
đáng dự họp đ¿t từ 90% trá lên, trình Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh xem xét, 
quyết đánh. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh, Chā 

tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh ban hành quyết đánh công nhận quận, thá xã, thành 
phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá văn minh. Tr°ßng hợp không công nhận phÁi 
có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 
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- GiÃy công nhận quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá 
văn minh thực hiện theo mẫu t¿i Phÿ lÿc IV kèm theo Quy đánh ban hành kèm 

theo Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg. 

* Cách thức thực hiện: Không quy đánh. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
Quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh n¢i đề nghá công nhận đ¿t chuẩn đô 

thá văn minh lập há s¢ bao gám: 

(1) Tß trình đề nghá công nhận đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
(2) Báo cáo kết quÁ xây dựng đô thá văn minh. 
(3) Báo cáo cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam quận, thá xã, thành phß 

thuác cÃp tßnh về kết quÁ lÃy ý kiến hài lòng và đáng ý đề nghá công nhận đ¿t 

chuẩn đô thá văn minh cāa ng°ßi dân. 

(4) Báo cáo cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam quận, thá xã, thành phß 

thuác cÃp tßnh và các tổ chức chính trá - xã hái về kết quÁ tham gia xây dựng đô 
thá văn minh. 

(5) Báo cáo giÁi trình, tiếp thu ý kiến thẩm đánh. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 

* Thời hạn giải quyết:  
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ. Tr°ßng hợp không công 

nhận phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 
* Đối tượng thực hiện TTHC:  

 Āy ban nhân dân quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh. 

* Cơ quan giải quyết TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Các sá, ban, ngành có liên quan cāa 
cÃp tßnh. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  
Quyết đánh và GiÃy công nhận quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t 

chuẩn đô thá văn minh. 

* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):  
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1. Điều kiện xét công nhận quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn 

đô thá văn minh. 

a) Có đăng ký quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá văn 
minh với Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

b) Đ¿t các tiêu chí t¿i khoÁn 1 Điều 10 (nái dung đánh giá theo quy đánh t¿i 
Phÿ lÿc II kèm theo Quy đánh t¿i Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg). 

c) Thßi gian đăng ký: 
02 năm, đßi với công nhận lần đầu. 
d) Có 100% ph°ßng, thá trÃn trực thuác đ°ợc công nhận đ¿t chuẩn đô thá 

văn minh. 
đ) Có 100% xã trực thuác (nếu có) đ°ợc công nhận đ¿t chuẩn nông thôn 

mới. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 cāa Thā t°ớng 
Chính phā về việc ban hành quy đánh tiêu chí, trình tự, thā tÿc xét công nhận đ¿t 
chuẩn đô thá văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. 
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2. Thă tāc xét, công nh¿n l¿i qu¿n, thã xã, thành phá thußc cÃp tánh đ¿t 
chuẩn đô thã v�n minh. 

* Trình tự thực hiện: 
- Uỷ ban nhân dân quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh tổ chức tự đánh 

giá kết quÁ thực hiện các tiêu chí đ¿t chuẩn đô thá văn minh.  
- Āy ban nhân dân quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh lập há s¢ theo quy 

đánh t¿i Điều 12 Quy đánh ban hành kèm theo Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg trình 

Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ, Chā tách 

Āy ban nhân dân cÃp tßnh thành lập Hái đáng thẩm đánh xét, công nhận l¿i quận, 

thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá văn minh (gọi tắt là Hái đáng). 

- Thành viên cāa Hái đáng bao gám: 

+ Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh hoặc Phó Chā tách là Chā tách Hái đáng; 

+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/ Sá Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa và Thể thao/Sá Du lách, lãnh đ¿o Sá Xây 

dựng là Phó Chā tách Hái đáng; 

+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam tßnh, sá, ban, ngành 

có liên quan là thành viên Hái đáng. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hái đáng tổ chức 

họp, thÁo luận, bỏ phiếu xét, công nhận l¿i quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh 

đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
Cuác họp chß đ°ợc tiến hành khi có từ 70% trá lên sß thành viên Hái đáng 

có mặt. 

C¢ quan th°ßng trực Hái đáng thuác Āy ban nhân dân cÃp tßnh hoàn thiện 

há s¢ đề nghá xét, công nhận l¿i khi kết quÁ ý kiến nhÃt trí cāa các thành viên Hái 

đáng dự họp đ¿t từ 90% trá lên, trình Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh xem xét, 

quyết đánh. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh, Chā tách 

Āy ban nhân dân cÃp tßnh ban hành quyết đánh công nhận l¿i quận, thá xã, thành 

phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá văn minh. Tr°ßng hợp không không công nhận 

l¿i phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 

- GiÃy công nhận l¿i quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá 
văn minh thực hiện theo mẫu t¿i Phÿ lÿc IV kèm theo Quy đánh ban hành kèm theo 

Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg. 

* Cách thức thực hiện: Không quy đánh. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
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Quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh n¢i đề nghá công nhận l¿i đ¿t chuẩn 

đô thá văn minh lập há s¢ bao gám: 

(1) Tß trình đề nghá công nhận l¿i đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
(2) Báo cáo kết quÁ xây dựng đô thá văn minh. 
(3) Báo cáo cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam quận, thá xã, thành phß 

thuác cÃp tßnh về kết quÁ lÃy ý kiến hài lòng và đáng ý đề nghá công nhận l¿i đ¿t 

chuẩn đô thá văn minh cāa ng°ßi dân. 

(4) Báo cáo cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam quận, thá xã, thành phß 

thuác cÃp tßnh và các tổ chức chính trá - xã hái về kết quÁ tham gia xây dựng đô 
thá văn minh. 

(5) Báo cáo giÁi trình, tiếp thu ý kiến thẩm đánh. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 
* Thời hạn giải quyết:  
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ. Tr°ßng hợp không công 

nhận phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 
* Đối tượng thực hiện TTHC:  
 Āy ban nhân dân quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh. 

* Cơ quan giải quyết TTHC:  
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Các sá, ban, ngành có liên quan cāa 
cÃp tßnh. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  
Quyết đánh và GiÃy công nhận l¿i quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t 

chuẩn đô thá văn minh. 

* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):  
Điều kiện xét công nhận l¿i quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn 

đô thá văn minh. 
(1) Có đăng ký quận, thá xã, thành phß thuác cÃp tßnh đ¿t chuẩn đô thá văn 

minh với Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

(2) Đ¿t các tiêu chí t¿i khoÁn 1 Điều 10 (nái dung đánh giá theo quy đánh t¿i 
Phÿ lÿc II kèm theo Quy đánh t¿i Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg). 

(3) Thßi gian đăng ký: 05 năm, đßi với công nhận l¿i. 
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(4) Có 100% ph°ßng, thá trÃn trực thuác đ°ợc công nhận l¿i đ¿t chuẩn đô thá 
văn minh. 

(5) Có 100% xã trực thuác (nếu có) đ°ợc công nhận l¿i đ¿t chuẩn nông thôn 

mới. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 cāa Thā t°ớng 

Chính phā về việc ban hành quy đánh tiêu chí, trình tự, thā tÿc xét công nhận đ¿t 
chuẩn đô thá văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2022. 
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A2. MĀ THU¾T, NHI¾P ÀNH VÀ TRIÂN LÃM 

3. Thă tāc phê duyßt quy ho¿ch t°ÿng đài, tranh hoành tráng cÃp tánh. 

* Trình tự thực hiện:  
- Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa và Thể thao/Sá Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lách xây dựng, trình Āy ban nhân dân cÃp tßnh phê 
duyệt quy ho¿ch t°ợng đài, tranh hoành tráng cÃp tßnh. 

- Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận há s¢ đầy đā, hợp lệ, Āy ban 
nhân dân cÃp tßnh phê duyệt quy ho¿ch. 

- Tr°ßng hợp đặc biệt phÁi kéo dài thßi gian phê duyệt quy ho¿ch thì trong 

thßi h¿n tßi đa 30 ngày, Āy ban nhân dân cÃp tßnh phê duyệt quy ho¿ch.  

* Cách thức thực hiện: Không quy đánh. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Tß trình; 

 (2) Thuyết minh nái dung quy ho¿ch và dự thÁo Quyết đánh phê duyệt quy 

ho¿ch; 
 (3) BÁn sao ý kiến đáng ý cāa Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách đßi với quy 
ho¿ch t°ợng đài, tranh hoành tráng cÃp tßnh (Quy ho¿ch có nái dung c¢ bÁn: Sự 
cần thiết lập quy ho¿ch; Căn cứ lập quy ho¿ch; Quan điểm và nguyên tắc; Mÿc 
tiêu quy ho¿ch; Các tiêu chí nái dung, nghệ thuật, kỹ thuật, kiến trúc, quy mô quy 
ho¿ch; GiÁi pháp thực hiện quy ho¿ch; Tổ chức thực hiện quy ho¿ch). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 
* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận há s¢ đầy đā, hợp lệ, Āy ban 

nhân dân cÃp tßnh phê duyệt quy ho¿ch. 
- Tr°ßng hợp đặc biệt phÁi kéo dài thßi gian phê duyệt quy ho¿ch thì trong 

thßi h¿n tßi đa 30 ngày, Āy ban nhân dân cÃp tßnh phê duyệt quy ho¿ch.  
* Đối tượng thực hiện TTHC:  

Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa và Thể thao/Sá Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và Du lách. 

* Cơ quan giải quyết TTHC: 
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Không quy đánh. 
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* Kết quả thực hiện TTHC:  
Văn bÁn phê duyệt quy ho¿ch cāa Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy đánh. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
Nghá đánh sß 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 cāa Chính phā 

về ho¿t đáng mỹ thuật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2013. 
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4. Thă tāc điÁu chánh quy ho¿ch t°ÿng đài, tranh hoành tráng cÃp tánh. 
* Trình tự thực hiện:  
- Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa và Thể thao/Sá Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lách xây dựng, trình Āy ban nhân dân cÃp tßnh phê 

duyệt điều chßnh quy ho¿ch t°ợng đài, tranh hoành tráng cÃp tßnh. 
- Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận há s¢ đầy đā, hợp lệ, Āy ban 

nhân dân cÃp tßnh phê duyệt điều chßnh quy ho¿ch. 
- Tr°ßng hợp đặc biệt phÁi kéo dài thßi gian phê duyệt điều chßnh quy ho¿ch 

thì trong thßi h¿n tßi đa 30 ngày, Āy ban nhân dân cÃp tßnh phê duyệt điều chßnh 

quy ho¿ch.  
* Cách thức thực hiện: Không quy đánh. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Tß trình; 

 (2) Đề c°¢ng đề án công trình bao gám: Sự cần thiết phÁi điều chßnh quy 
ho¿ch, nái dung t°ợng đài, tranh hoành tráng, đáa điểm xây dựng, dự kiến quy 
mô, chÃt liệu, hình thức đầu t°, dự kiến tổng mức đầu t°, nguán vßn và thßi gian 
thực hiện. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 
* Thời hạn giải quyết:  
- Trong thßi h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận há s¢ đầy đā, hợp lệ, Āy ban 

nhân dân cÃp tßnh phê duyệt điều chßnh quy ho¿ch. 
- Tr°ßng hợp đặc biệt phÁi kéo dài thßi gian phê duyệt điều chßnh quy ho¿ch 

thì trong thßi h¿n tßi đa 30 ngày, Āy ban nhân dân cÃp tßnh phê duyệt điều chßnh 

quy ho¿ch.  
* Đối tượng thực hiện TTHC:  

Sá Văn hóa, Thể thao và Du lách/Sá Văn hóa và Thể thao/Sá Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và Du lách. 

* Cơ quan giải quyết TTHC: 
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Không quy đánh. 
* Kết quả thực hiện TTHC:  
Văn bÁn phê duyệt điều chßnh quy ho¿ch cāa Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 



70 

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy đánh. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
Nghá đánh sß 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 cāa Chính phā 

về ho¿t đáng mỹ thuật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2013. 
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III. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP HUYÞN 

 

A. V�N HÓA 

A1. V�N HÓA C¡ Sä 

1. Thă tāc xét, công nh¿n ph°ãng, thã trÃn đ¿t chuẩn đô thã v�n minh. 

* Trình tự thực hiện:  
- Āy ban nhân dân cÃp ph°ßng, thá trÃn lập há s¢ theo quy đánh t¿i Điều 6 

Quy đánh ban hành kèm theo Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg trình Chā tách Āy 

ban nhân dân cÃp huyện. 

- Trong thßi h¿n 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ, Chā 

tách Āy ban nhân dân cÃp huyện thành lập Hái đáng thẩm đánh xét, công nhận 

ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh (gọi tắt là Hái đáng). 

- Thành viên cāa Hái đáng bao gám: 

+ Chā tách hoặc Phó Chā tách Āy ban nhân dân cÃp huyện là Chā tách Hái 

đáng; 

+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Phòng Văn hóa và Thông tin là Phó Chā tách Hái đáng; 

+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam huyện, các phòng 

Văn hóa và Thông tin, phòng QuÁn lý đô thá hoặc phòng Kinh tế h¿ tầng, các 

phòng, ngành có liên quan là thành viên Hái đáng. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hái đáng tổ chức 

họp, thÁo luận, bỏ phiếu xét, công nhận ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn 
minh. 

Cuác họp chß đ°ợc tiến hành khi có từ 70% trá lên sß thành viên Hái đáng 

có mặt. 

C¢ quan th°ßng trực Hái đáng thuác Āy ban nhân dân cÃp huyện hoàn thiện 

há s¢ đề nghá xét, công nhận khi kết quÁ ý kiến nhÃt trí cāa các thành viên Hái 

đáng dự họp đ¿t từ 90% trá lên, trình Chā tách Āy ban nhân dân cÃp huyện xem 

xét, quyết đánh. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh, Chā 

tách Āy ban nhân dân cÃp huyện ban hành quyết đánh công nhận ph°ßng, thá trÃn 

đ¿t chuẩn đô thá văn minh. Tr°ßng hợp không công nhận phÁi có văn bÁn trÁ lßi 

và nêu rõ lý do. 

- GiÃy công nhận ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh thực hiện theo 

mẫu t¿i Phÿ lÿc III kèm theo Quy đánh ban hành kèm theo Quyết đánh sß 

04/2022/QĐ-TTg. 

* Cách thức thực hiện: Không quy đánh. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 
Ph°ßng hoặc thá trÃn n¢i đề nghá công nhận đ¿t chuẩn đô thá văn minh lập 

há s¢ bao gám: 

(1) Tß trình đề nghá công nhận đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
(2) Báo cáo kết quÁ xây dựng đô thá văn minh. 
(3) BÁn tổng hợp cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam ph°ßng, thá trÃn 

về kết quÁ lÃy ý kiến hài lòng và đáng ý đề nghá công nhận đ¿t chuẩn đô thá văn 
minh cāa ng°ßi dân. 

(4) Báo cáo cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam ph°ßng, thá trÃn và các 

tổ chức chính trá - xã hái về kết quÁ tham gia xây dựng đô thá văn minh. 
- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 

* Thời hạn giải quyết:  
13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ. Tr°ßng hợp không công 

nhận l¿i phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 

* Đối tượng thực hiện TTHC:  Āy ban nhân dân cÃp ph°ßng, thá trÃn. 
* Cơ quan giải quyết TTHC:  
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Āy ban nhân dân cÃp huyện. 

- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp huyện. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam 
huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng QuÁn lý đô thá hoặc phòng Kinh tế h¿ 
tầng và các phòng, ban có liên quan. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  
Quyết đánh và GiÃy công nhận ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
Điều kiện xét công nhận ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh: 

(1) Có đăng ký ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh với Āy ban nhân 

dân cÃp huyện; 

(2) Đ¿t các tiêu chí t¿i quy đánh t¿i khoÁn 1 Điều 5 Ch°¢ng II (nái dung 

đánh giá theo quy đánh t¿i Phÿ lÿc I kèm theo Quy đánh ban hành kèm theo Quyết 

đánh sß 04/2022/QĐ-TTg); 

(3) Thßi gian đăng ký: 02 năm, đßi với công nhận lần đầu. 

(4) Có từ 90% trá lên ng°ßi dân hài lòng và đáng ý đề nghá công nhận 

ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
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* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 cāa Thā t°ớng 
Chính phā về việc ban hành quy đánh tiêu chí, trình tự, thā tÿc xét công nhận đ¿t 
chuẩn đô thá văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2022. 



74 

 

2. Thủ tục xét, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

* Trình tự thực hiện:  
- Āy ban nhân dân cÃp ph°ßng, thá trÃn lập há s¢ theo quy đánh t¿i Điều 6 

Quy đánh ban hành kèm theo Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg trình Chā tách Āy 

ban nhân dân cÃp huyện. 

- Trong thßi h¿n 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ, Chā 

tách Āy ban nhân dân cÃp huyện thành lập Hái đáng thẩm đánh xét, công nhận l¿i 

ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh (gọi tắt là Hái đáng). 

- Thành viên cāa Hái đáng bao gám: 

+ Chā tách hoặc Phó Chā tách Āy ban nhân dân cÃp huyện là Chā tách Hái 

đáng; 

+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Phòng Văn hóa và Thông tin là Phó Chā tách Hái đáng; 

+ Đ¿i diện lãnh đ¿o Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam huyện, các phòng 

Văn hóa và Thông tin, phòng QuÁn lý đô thá hoặc phòng Kinh tế h¿ tầng, các 

phòng, ngành có liên quan là thành viên Hái đáng. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hái đáng tổ chức 

họp, thÁo luận, bỏ phiếu xét, công nhận l¿i ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn 
minh. 

Cuác họp chß đ°ợc tiến hành khi có từ 70% trá lên sß thành viên Hái đáng 

có mặt. 

C¢ quan th°ßng trực Hái đáng thuác Āy ban nhân dân cÃp huyện hoàn thiện 

há s¢ đề nghá xét, công nhận l¿i khi kết quÁ ý kiến nhÃt trí cāa các thành viên Hái 

đáng dự họp đ¿t từ 90% trá lên, trình Chā tách Āy ban nhân dân cÃp huyện xem 

xét, quyết đánh. 

- Trong thßi h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quÁ thẩm đánh, Chā 

tách Āy ban nhân dân cÃp huyện ban hành quyết đánh công nhận l¿i ph°ßng, thá 
trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh. Tr°ßng hợp không công nhận l¿i phÁi có văn bÁn 

trÁ lßi và nêu rõ lý do. 

- GiÃy công nhận l¿i ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh thực hiện 

theo mẫu t¿i Phÿ lÿc III kèm theo Quy đánh ban hành kèm theo Quyết đánh sß 

04/2022/QĐ-TTg. 

* Cách thức thực hiện: Không quy đánh. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
Ph°ßng hoặc thá trÃn n¢i đề nghá công nhận l¿i đ¿t chuẩn đô thá văn minh 

lập há s¢ bao gám: 

(1) Tß trình đề nghá công nhận l¿i đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
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(2) Báo cáo kết quÁ xây dựng đô thá văn minh. 
(3) BÁn tổng hợp cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam ph°ßng, thá trÃn 

về kết quÁ lÃy ý kiến hài lòng và đáng ý đề nghá công nhận l¿i đ¿t chuẩn đô thá 
văn minh cāa ng°ßi dân. 

(4) Báo cáo cāa Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam ph°ßng, thá trÃn và các 

tổ chức chính trá - xã hái về kết quÁ tham gia xây dựng đô thá văn minh. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 

* Thời hạn giải quyết:  
13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā há s¢ hợp lệ. Tr°ßng hợp không công 

nhận l¿i phÁi có văn bÁn trÁ lßi và nêu rõ lý do. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp ph°ßng, thá trÃn. 
* Cơ quan giải quyết TTHC:  

- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Āy ban nhân dân cÃp huyện. 

- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Āy ban nhân dân cÃp huyện. 

- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC: Āy ban Mặt trận Tổ qußc Việt Nam 
huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng QuÁn lý đô thá hoặc phòng Kinh tế h¿ 
tầng và các phòng, ban có liên quan. 

* Kết quả thực hiện TTHC:  
Quyết đánh và GiÃy công nhận ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh. 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy đánh. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

Điều kiện xét công nhận l¿i ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh: 

(1) Có đăng ký ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh với Āy ban nhân 

dân cÃp huyện; 

(2) Đ¿t các tiêu chí t¿i quy đánh t¿i khoÁn 1 Điều 5 Ch°¢ng II (nái dung 

đánh giá theo quy đánh t¿i Phÿ lÿc I kèm theo Quy đánh ban hành kèm theo Quyết 

đánh sß 04/2022/QĐ-TTg); 

(3) Thßi gian đăng ký: 05 năm, đßi với công nhận l¿i. 

(4) Có từ 90% trá lên ng°ßi dân hài lòng và đáng ý đề nghá công nhận l¿i 

ph°ßng, thá trÃn đ¿t chuẩn đô thá văn minh. 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

Quyết đánh sß 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 cāa Thā t°ớng 

Chính phā về việc ban hành quy đánh tiêu chí, trình tự, thā tÿc xét công nhận đ¿t 

chuẩn đô thá văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2022. 
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A2. H¯¡NG ¯àC, QUY ¯àC 

 3. Thă tāc công nh¿n h°¢ng °ác, quy °ác. 

* Trình tự thực hiện:  
Việc công nhận h°¢ng °ớc, quy °ớc cāa thôn, tổ dân phß đ°ợc thực hiện 

nh° sau: 
- Tr°áng thôn, Tổ tr°áng tổ dân phß có trách nhiệm báo cáo ngay với Āy 

ban nhân dân cÃp xã kết quÁ việc nhân dân bàn, biểu quyết. 
- Trong thßi gian ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc báo cáo cāa 

Tr°áng thôn, Tổ tr°áng tổ dân phß, Āy ban nhân dân cÃp xã phÁi lập há s¢ trình 
Āy ban nhân dân cÃp huyện. 

- Trong thßi gian bÁy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc há s¢ đề nghá 
cāa Āy ban nhân dân cÃp xã, Āy ban nhân dân cÃp huyện phÁi xem xét, ra quyết 
đánh công nhận; tr°ßng hợp không công nhận thì phÁi trÁ lßi bằng văn bÁn và nêu 
rõ lý do. 

- Trong thßi h¿n 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết đánh công nhận, Āy 
ban nhân dân cÃp huyện gửi h°¢ng °ớc, quy °ớc cho Āy ban nhân dân cÃp xã để 
theo dõi, quÁn lý và Tr°áng thôn hoặc Tổ tr°áng tổ dân phß để tổ chức thực hiện. 

* Cách thức thực hiện:  
Há s¢ đề nghá công nhận h°¢ng °ớc, quy °ớc đ°ợc gửi trực tiếp hoặc gửi 

qua dách vÿ b°u điện đến Āy ban nhân dân cÃp huyện. 
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Dự thÁo h°¢ng °ớc, quy °ớc đã đ°ợc cáng đáng dân c° thôn, tổ dân 

phß thông qua có đā chữ ký cāa Tr°áng ban công tác Mặt trận, Tr°áng thôn hoặc 
Tổ tr°áng tổ dân phß; 

(2) Biên bÁn xác nhận kết quÁ cáng đáng dân c° thôn, tổ dân phß bàn, biểu 
quyết thông qua h°¢ng °ớc, quy °ớc; 

(3) Công văn đề nghá công nhận cāa Āy ban nhân dân xã, ph°ßng, thá trÃn 
(sau đây gọi chung là Āy ban nhân dân cÃp xã);  

(4) Tài liệu khác (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy đánh. 
* Thời hạn giải quyết:  
- Āy ban nhân dân cÃp xã: 03 ngày làm việc. 
- Āy ban nhân dân cÃp huyện: 07 ngày làm việc. 
* Đối tượng thực hiện TTHC:   
- Thôn, tổ dân phß; 
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- Tr°áng thôn, Tổ tr°áng tổ dân phß; 
- Āy ban nhân dân cÃp xã. 
* Cơ quan giải quyết TTHC:  
- C¢ quan có thẩm quyền quyết đánh: Āy ban nhân dân cÃp huyện. 

- C¢ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  
+ Āy ban nhân dân cÃp xã: Công chức Văn hóa - Xã hái. 
+ Āy ban nhân dân cÃp huyện: Phòng Văn hóa và Thông tin. 
- C¢ quan phßi hợp thực hiện TTHC:  
+ CÃp xã: Công chức T° pháp - Há tách; 
+ CÃp huyện: Phòng T° pháp và các c¢ quan, đ¢n vá có liên quan. 
* Kết quả thực hiện TTHC:  
Quyết đánh công nhận h°¢ng °ớc, quy °ớc cāa Āy ban nhân dân cÃp huyện. 
* Phí, lệ phí: Không quy đánh 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu sß 01 (Công văn đề nghá công nhận h°¢ng °ớc, quy °ớc) t¿i Phÿ lÿc 
ban hành kèm theo Thông t° sß 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 
2020 cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh biện pháp thực 
hiện chức năng quÁn lý nhà n°ớc về xây dựng, thực hiện h°¢ng °ớc, quy °ớc. 

- Mẫu sß 02 (Quyết đánh công nhận h°¢ng °ớc, quy °ớc) t¿i Phÿ lÿc ban 
hành kèm theo Thông t° sß 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2020 

cāa Bá tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh biện pháp thực hiện 
chức năng quÁn lý nhà n°ớc về xây dựng, thực hiện h°¢ng °ớc, quy °ớc. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  
H°¢ng °ớc, quy °ớc đ°ợc công nhận khi có đā các điều kiện sau đây: 
(1) Ph¿m vi nái dung, hình thức cāa h°¢ng °ớc, quy °ớc phù hợp với quy 

đánh t¿i Điều 5 cāa Quyết đánh sß 22/2018/QĐ-TTg; 

(2) H°¢ng °ớc, quy °ớc đ°ợc xây dựng tuân thā nguyên tắc, trình tự, thā 
tÿc quy đánh t¿i Quyết đánh sß 22/2018/QĐ-TTg. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Pháp lệnh sß 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 thực 

hiện dân chā á xã, ph°ßng, thá trÃn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 

năm 2007. 
- Quyết đánh sß 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 cāa Thā t°ớng 

Chính phā về xây dựng, thực hiện h°¢ng °ớc, quy °ớc. Có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2018. 
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- Thông t° sß 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2020 Bá 
tr°áng Bá Văn hóa, Thể thao và Du lách quy đánh biện pháp thực hiện chức năng 
quÁn lý nhà n°ớc về xây dựng, thực hiện h°¢ng °ớc, quy °ớc. Có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2020. 
 
 


